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Chƣơng I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

  

1.1. Tên chủ dự án:  

- Tên chủ dự án: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Sóc Trăng. 

- Địa chỉ văn phòng: Số 08, đường Hùng Vương, phường 6, thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc Trăng. 

- Người đại diện: Ông Huỳnh Ngọc Nhã;   - Chức vụ: Giám đốc. 

- Điện thoại: 02993.822262                    - Fax: 0299 3826 086 

- Loại hình hoạt động: trạm cấp nước sạch. 

1.2. Tên dự án đầu tƣ:  

a. Tên dự án: “Trạm cấp nước tập Trung Châu Hưng” 

b. Địa điểm thực hiện dự án: 

Dự án ―Trạm cấp nước tập Trung Châu Hưng‖ nằm trên thửa đất số 181 tờ 

bản đồ số 23 tọa lạc tại ấp Tràm Kiến, xã Châu Hưng, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc 

Trăng và đã được UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất theo 

Giấy phép số 06/GP-UBND ngày 16/02/2022 với công suất khai thác 600 m
3
/ngày 

đêm. 

c. Vị trí tiếp giáp của dự án: 

Dự án ―Trạm cấp nước tập Trung Châu Hưng‖ có diện tích là 851,4 m
2
.  

* Vị trí tiếp giáp của dự án:  

+ Phía Đông: Giáp phần đất hộ gia đình ông Thạch Say.  

+ Phía Tây: Giáp phần đất hộ gia đình ông Sơn Dung.  

+ Phía Nam : Giáp đường huyện lộ. 

+ Phía Bắc : Giáp phần đất hộ gia đình ông Sơn Dung.  
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Ghi chú:  Vị trí giới hạn tứ cận dự án. 

Hình 1.1. Tọa độ vị trí giới hạn của dự án 

Dự án được giới hạn bởi các điểm góc có tọa độ theo hệ tọa độ VN 2000, 

kinh tuyến trục 105
o
30’, múi chiếu 6

o
 như sau: 

  ng     Tọa độ điểm mốc ranh giới khu đất 

Điểm khép 

góc 

Tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105
o
30’, 

múi chiếu 6
o
 

 X Y 

1.  1040332 516410 

2.  1040344 516399 

3.  1040339 516396 

4.  1040328 516409 
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Hình 1.2. Sơ đồ vị trí dự án 

Vị trí dự án 
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b. Các đối tƣợng tự nhiên: 

- Địa hình khu vực thực hiện dự án tương đối bằng phẳng, trong bán kính 

2km xung quanh dự án là trường học, các cơ quan ban ngành, đoàn thể của xã, các 

hộ kinh doanh buôn bán. Vị trí Trạm cấp nước cách trạm y tế xã Châu Hưng 

851,4m, cách Trường tiểu học Châu Hưng khoảng 1,3 km, cách Ủy ban nhân dân 

xã Châu Hưng khoảng 900m; Cách kênh Ngang 210m, cách kênh Chín Niên 

550m. 

- Hiện trạng mạng lưới giao thông: Dự án cách huyện lộ khoảng 200 m thuận 

tiện trong việc tham gia giao thông, vận chuyển vật tư của dự án. 

- Hiện trạng thông tin liên lạc: Sử dụng hệ thống thông tin liên lạc đã được lắp 

đặt hoàn thiện trong khu vực dự án. 

- Hiện trạng cấp điện: Nguồn điện cấp cho dự án được lấy từ lưới điện Quốc 

gia. 

c. Cơ quan thẩm định thuyết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên 

quan đến môi trƣờng của dự án đầu tƣ:  

+ Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường tại 

Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng. 

+ Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất số 06/GP-UBND ngày 

16/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. 

+ Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 17/02/2022 của UBND tỉnh Sóc 

Trăng về việc phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với 

công trình khai thác nước dưới đất của Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường 

nông thôn tỉnh Sóc Trăng tại Trạm cấp nước tập trung Châu Hưng. 

- Quyết định số 2100/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng về phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Mở rộng 

đường ống cấp nước tập trung xã Châu Hưng, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. 

d. Quy mô của dự án đầu tƣ (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật 

về đầu tư công):  

+ Tổng số vốn đầu tư: 3.319.009.904 đồng (bằng chữ: Ba tỷ ba trăm mười 

chín triệu không trăm lẻ chín ngàn chín trăm lẻ bốn đồng). 

Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 3 Mục III Phần A và Mục II Phần C 

Phụ lục I (có tổng mức đầu tƣ dƣới 80 tỷ đồng) ban hành kèm theo Nghị định số 
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40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ: dự án nhóm C có cấu phần xây 

dựng được phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công và không 

thuộc loại hình sản xuất kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. 

Dự án thuộc đối tượng quy định tại số thứ tự 9 Phụ lục IV Nghị định 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường. 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 39, khoản 3 Điều 41 tại Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020 thì dự án ―Trạm cấp nước tập Trung Châu Hưng” thuộc đối 

tượng phải lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, thẩm quyền cấp phép 

của UBND tỉnh Sóc Trăng.  

Loại hình dự án: Dự án thuộc loại hình đang hoạt động sản xuất. 

e   Xuất xứ của dự án: 

Nước sạch rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Sức khỏe và đời 

sống con người, năng suất lao động có được cải thiện hay không, phụ thuộc nhiều 

vào tình hình sử dụng nước sinh hoạt. Khi nền kinh tế phát triển, các hoạt động sản 

xuất tăng thì chất lượng nguồn nước mặt và nước ngầm ngày càng có nguy cơ bị ô 

nhiễm bởi các nguồn chất thải từ sinh hoạt và sản xuất. Việc cung cấp nguồn nước 

sạch an toàn cho sinh hoạt và các nhu cầu thiết yếu khác của người dân là cần thiết.  

Trạm cấp nước xã Châu Hưng đi vào hoạt động từ năm 2014 đã được 

UBND huyện Thạnh Trị cấp Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn 

giản tại số 1025/UBND ngày 23/12/2016 với công suất khai thác nước là 480 

m
3
/ngày đêm, chiều dài đường ống mạng 8.280m, cấp nước sạch cho 218 hộ dân. 

Đồng thời, công trình khai thác được UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước dưới đất theo Giấy phép số 06/GP-UBND ngày 16/02/2022 với công suất 

khai thác 600 m
3
/ngày đêm. 

Trong thời gian qua, tình trạng xâm nhập mặn, hạn hán đang xảy ra dẫn đến 

tình trạng thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng của người dân, ảnh hưởng đến sức 

khỏe, đời sống người dân tại xã Châu Hưng, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. 

Đồng thời, nhằm góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, ổn định cuộc sống của nhân dân, thúc 

đẩy phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa của địa phương, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng thực hiện đầu tư dự án ―Công trình mở rộng đường 

ống cấp nước tập trung xã Châu Hưng‖. Dự án thực hiện mở rộng đường ống cấp 

nước sau khi hoàn thành có tổng chiều dài 22.665 m, dự kiến cấp nước cho 514 hộ 

dân (trong đó 108 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số). Dự án đáp ứng được mục tiêu 
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đã được đề ra theo Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 30/08/2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh phân bổ vốn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên 

địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Dự án đã được UBND tỉnh Sóc Trăng Phê duyệt kết quả 

thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 116/QĐ-UBND 

ngày 16/01/2023, với công suất khai thác nước là 600 m
3
/ngày đêm. Đồng thời, 

công trình khai thác được UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới 

đất theo Giấy phép số 06/GP-UBND ngày 16/02/2022 với công suất khai thác 600 

m
3
/ngày đêm.  

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tƣ: 

1.3.1. Công suất và sản phẩm của dự án đầu tƣ:  

Công suất, công nghệ, sản phẩm của trạm cấp nước tập trung xã Châu Hưng 

theo Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường. Trạm cấp nước xã Châu Hưng được xây dựng tại thửa đất số 181 tờ bản đồ 

số 23 tọa lạc tại ấp Tràm Kiến, xã Châu Hưng, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng 

với diện tích là 851,4 m
2
 có công suất 600 m

3
/ngày.đêm, tổng chiều dài tuyến ống 

mạng là 22.665m gồm 01 giếng khoan. 

Nguồn nước cấp sử dụng tại Trạm cấp nước xã Châu Hưng được khai thác 

từ nguồn nước dưới đất. Dự án có 01 giếng khoan (GCH) khai thác phục vụ hoạt 

động của dự án. Tầng chứa nước khai thác là tầng Pliocen giữa (n2
2
 ) đã được 

UBND tỉnh Sóc Trăng cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất số 06/GP-

UBND ngày 16/02/2022 với công suất khai thác 600 m
3
/ngày đêm và được phê 

duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại Quyết định số 469/QĐ-

UBND ngày 17/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. 

1.3.2 Quy trình công nghệ sản xuất, vận hành: 

Trạm cấp nước xã Châu Hưng đi vào hoạt động từ năm 2014, đến thời điểm 

hiện tại công trình hoạt động ổn định, dễ vận hành, chất lượng nước sau xử lý đạt 

tiêu chuẩn về nước sạch cấp cho sinh hoạt theo tiêu chuẩn nước sạch quốc gia theo 

QCVN 01-1:2018/BYT. Dự án cung cấp nước đến 514 hộ dân, với công nghệ xử 

lý như sau:  
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Hình 1.3: Sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý và cấp nƣớc 

* Thuyết minh quy trình:  

Nước thô từ giếng nước ngầm sẽ được bơm lên tháp làm thoáng cưỡng bức, 

tại đây chúng được trộn với Oxy và khử CO2, H2S nhờ không khí cung cấp từ quạt 

gió thổi từ dưới lên. Ngoài ra, để hạn chế vi sinh phát sinh trong quá trình xử lý, 

khử amoni, một lượng Clorine sẽ được châm vào bể phản ứng. Quá trình châm hóa 

chất Clorine vào nước sẽ được điều khiển tự động bởi các thiết bị Clorine. Tại bồn 

phản ứng, các ion Fe
2+

 trong nước bị oxy hóa và thủy phân, keo tụ thành các keo 

sắt. Nước sau đó được dẫn sang bồn chứa nước trung gian 1, từ đây chúng được 

dẫn qua các bồn lọc tinh bằng cát thạch anh.  

Bồn lọc tinh sử dụng cát thạch anh đã được lựa chọn chuyên dụng. Nguyên 

lý lọc tinh bao gồm cơ chế lọc hấp thu, hút tĩnh điện trên bề mặt hạt cát, lọc cơ học 

và lọc lắng trong. Nhờ vậy, các hạt keo mịn lơ lửng, các chất mang màu, mùi, vị có 

ảnh hưởng không tốt tới các chỉ tiêu và chất lượng nước sẽ được giữ lại nhờ các cơ 

chế lọc trên.  

Đối với bồn lọc tinh được rửa ngược định kỳ bằng nước trong bể chứa, nước 

Nước thô 

Tháp làm thoáng 

 

Bồn chứa nước 

trung gian 

 

Bồn lọc tinh 

 

Bể chứa nước sạch 

 

Mạng lưới cấp nước 

 

Châm Clorine 

 

Bể lắng 

 

Rửa lọc 
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được bơm từ hệ thống bơm rửa lọc để loại bỏ cặn bám trong tầng lọc, khôi phục 

khả năng lọc nước của chúng. Bùn cặn trong quá trình rửa ngược và xả vệ sinh các 

bể, bồn chứa sẽ được dẫn vào rãnh thoát nước trong trạm thoát ra kênh hiện hữu.  

Nước sau xử lý sẽ được sát khuẩn bằng Clorine trước khi đưa vào bể chứa. 

Từ bể chứa, nước sẽ được bơm trực tiếp vào mạng lưới đường ống tiêu thụ thông 

quá hệ thống bơm biến tần. Toàn bộ hệ thống sẽ được điều khiển bằng tay và bán 

tự động.  

1.3.3 Sản phẩm của dự án đầu tƣ: 

Dự án thực hiện khai thác nước để cung cấp nước sạch đáp ứng nhu cầu sử 

dụng của người dân tại khu vực với quy mô công suất của dự án là 600 

m
3
/ngày.đêm, đường ống cấp nước với chiều dài 22.665m, tổng số hộ dân được 

cung cấp nước sạch khoảng 514 hộ dân. 

1.4 Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, 

nguồn cung cấp điện, nƣớc của dự án: 

a. Nguyên, nhiên, vật liệu hóa chất sử dụng cho hoạt động dự án 

Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất phục vụ cho hoạt động 

của dự án như sau:  

- Hóa chất dùng để khử trùng nước là chlorine khoảng 8g/m
3
 (tương đương 

5 kg/ngày), với thời gian lưu nước là 15 phút.  

- Phèn nhôm PAC khoảng 1g/m
3 

nước (tương đương 0,6 kg/ngày) Thời gian 

lưu nước đối với hóa chất PAC là 60 phút.  

- NaOH: khoảng 0,4 kg/ngày. 

- Nhu cầu về vật liệu lọc:  

+ Cát lọc thạch anh khối lượng sử dụng khoảng 1,2 m
3
 Cát thạch anh là loại 

cát có thành phần chính là thạch anh, là vật liệu lọc nước có kích thước nhỏ, dạng 

hạt, nhiều góc cạnh, có màu trắng đục hoặc vàng nâu.  

+ Đá các loại khối lượng sử dụng khoảng 1-2 m
3
/năm. 

b. Nguồn cung cấp điện 

Dự án sử dụng điện từ lưới điện quốc gia để phục vụ cho các hoạt động của 

dự án. Nhu cầu sử dụng điện cho mục đích cấp nước và sinh hoạt tại dự án ước 

tính khoảng 1.434 kWh/tháng. 

c. Nhu cầu về nƣớc:  

https://greenwater.com.vn/vat-lieu-loc-nuoc-gieng-khoan.html
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Nguồn nước cấp sử dụng tại dự án được khai thác từ nguồn nước dưới đất 

tại dự án. Dự án có 01 giếng khoan (GCH) khai thác phục vụ hoạt động của dự án 

với chiều sâu khai thác của giếng 250 m. Tầng chứa nước khai thác là tầng 

Pleistocen giữa (n2
2
). 

 - Nƣớc cấp cho nhu cầu sinh hoạt: Theo QCVN 01:2021/BXD thì định mức 

cấp nước cho nhu cầu sinh hoạt  ≥ 80 lít/người/ngày. Lượng nước cấp cho mục 

đích sinh hoạt tại dự án là 0,08 m
3
/ngày.đêm (80 lít/ngày đêm x 1 người =0,08 

m
3
/ngày.đêm), tương đương 2,4 m

3
/tháng. 

- Nước cấp cho hoạt động của trạm cấp nước (rửa tuyến ống mạng và Nước 

cấp cho hoạt động rửa lọc) khoảng 14,37 m
3
/ngày, trong đó:  

+ Nước rửa tuyến ống mạng: Phát sinh từ quá trình súc rửa đường ống định 

kỳ (3tháng/lần) để loại bỏ lớp cặn bám trên đường ống trong quá trình hoạt động. 

Dự án sử dụng tuyến ống PVC ϕ 114 mm dài 13.665m, PVC ϕ 140 mm dài 

6.000m, PVC ϕ 168 mm dài 3.000, tổng chiều dài tuyến là 22.665 m thì lưu lượng 

thải là 251,1 m
3
/lần cho toàn tuyến. Tuy nhiên do tuyến ống rất dài nên chủ dự án 

chia thời gian để vệ sinh mỗi ngày khoảng 756m trong thời gian 30 ngày nên mỗi 

ngày phát sinh khoảng 8,37 m
3
/ngày. 

+ Nước cấp cho hoạt động rửa lọc: Theo kinh nghiệm thực tế của Trung tâm 

nước sạch và phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng, lượng nước rửa lọc cụm xử lý 

bằng 1% công suất thiết kế (công suất 600 m
3
/ngày.đêm) tương đương 6 m

3
/ngày. 

- Lượng nước cấp sử dụng pha hóa chất điều chỉnh pH, Chlorin của dự án 

khoảng 1 m
3
/ngày. 

- Nước dự phòng PCCC: tùy vào quy mô đám cháy và lượng nước sử dụng 

để phục vụ cho công tác ứng cứu là khác nhau. Theo QCVN 01:2021/BXD thì lưu 

lượng nước cấp cho một đám cháy tối thiểu là 15 lít/s x 2 giờ do đó nhu cầu sử 

dụng nước phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy là 108 m
3
.  

Bảng 1.2 Nhu cầu sử dụng nƣớc tại dự án 

STT 
Nhu cầu sử dụng 

nƣớc  
Định mức 

Số 

lƣợng  
Lƣu lƣợng  

1 
Nước sinh hoạt của 

công nhân, nhân viên 

QCVN 

01:2021/BXD 

0,08 

m3/ngày 

01 

người 

0,08  

m3/ngày đêm 

2 

Nước cấp hoạt động 

của trạm cấp nước (rửa 

tuyến ống mạng và 

Nước cấp cho hoạt 

động rửa lọc) 

- - - 
14,37 

m
3
/ngày đêm 
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STT 
Nhu cầu sử dụng 

nƣớc  
Định mức 

Số 

lƣợng  
Lƣu lƣợng  

3 
Nước cấp cho hoạt 

động pha hoá chất 
- - - 

1 

 m
3
/ngày đêm 

4 Nước cấp PCCC 
QCVN 

01:2021/BXD 
15 lít/s x 2   108 

 Tổng    15,45 

(Nguồn: Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của Công trình mở rộng đƣờng 

ống cấp nƣớc tập trung xã Châu hƣng , 2023) 

Tổng lượng nước cấp cần thiết để cung cấp cho dự án khi đi vào hoạt động 

ổn định là 15,45 m
3
/ngày (không tính nước dự phòng cho công tác PCCC). 

1.5 Các thông tin khác liên quan đến dự án 

a. Hiện trạng và các hạng mục công trình của dự án: 

Dự án ―Trạm cấp nước tập Trung Châu Hưng” tại ấp Tràm Kiến, xã Châu 

Hưng, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng đã đi vào hoạt động từ năm 2014 và đã 

được Uỷ ban tỉnh Sóc Trăng cấp phép khai thác, sử dụng nước dưới đất số 06/GP-

UBND ngày 16/02/2022 với công suất khai thác 600 m
3
/ngày đêm. 

Tổng diện tích của dự án là 851,4 m
2
, gồm các hạng mục như sau:  

- Nhóm hạng mục công trình chính là bể chứa nước (80m
3
), cụm xử lý,  Nhà 

quản lý + trạm bơm cấp II, Giếng khoan,... với diện tích là 118,74 m
2
.  

- Nhóm các hạng mục công trình phụ trợ: cổng tường rào, sân đường nội bộ, 

đất chưa sử dụng với diện tích 696,66 m
2
. 

- Nhóm các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường bao 

gồm: bể lắng bùn, Kho chứa chất thải nguy hại, chất thải rắn thông thường; Nhà vệ 

sinh có hầm tự hoại và hệ thống thu gom và thoát nước mưa với diện tích 36 m
2
. 

  ng   3 Các hạng mục công trình của dự án: 

TT Hạng mục Đơn vị Diện tích Ghi chú 

A Hạng mục công trình chính  118,74  

1 
Nhà quản lý – Trạm bơm cấp 2 (có khu 

vực chứa nguyên, nhiên vật liệu 6 m
2
) 

m
2
 78,5 

Đã xây 

dựng 

 

2 Bể chứa – Cụm xử lý  m
2
 30,24 

3 Hố van m
2
 9 

4 Tuyến đường ống cấp nước  m 22.665 
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TT Hạng mục Đơn vị Diện tích Ghi chú 

5 Giếng khoan (NT) m
2 1 

B Hạng mục công trình phụ trợ  696,66 - 

1 Sân, đường nội bộ m
2
 302,26 - 

2 Đất chưa sử dụng m
2
 394,4  

3 Hàng rào, cổng - - 
Đã xây 

dựng 

C 
Hạng mục công trình bảo vệ môi 

trƣờng 
 36  

1 
Nhà vệ sinh (nằm trong nhà quản lý có 

diện tích 3 m
2
) 

m
2
 - 

Đã xây 

dựng 

 

2 
Khu vực chứa chất thải rắn thông 

thường, CTNH 
m

2
 6 

3 Hệ thống thoát nước thải  Hệ 

thống 

1 

4 Hệ thống thoát nước mưa  1 

5 Khu vực xử lý nước thải (Bể lắng) m
2
 30 

 Tổng  851,4   

(Nguồn: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng , 2024) 

* Các hạng mục công trình chính  

- Nhà Quản lý (có khu vực chứa nguyên, nhiên vật liệu 6 m
2
)

 
và trạm bơm 

cấp II là nhà trệt cấp IV với tường được xây gạch, nền láng xi măng, mái lợp tole 

có diện tích xây dựng là: 78,50 m
2
.  

- Bể chứa nước sạch 80 m
2
 kết cấu bê tông cốt thép M250 trên nền gia cố cừ 

tràm, mật độ 25 cây/m
2
.  

- Hố Van có diện tích: 9 m
2
. 

- Tuyến ống cấp nước: sử dụng tuyến ống PVC ϕ 114 mm, PVC ϕ 140 mm 

và PVC ϕ 168 mm, tổng chiều dài tuyến là 22.665 m. 

- Giếng khoan tầng sâu: Giếng khoan số hiệu GCH khai thác ở độ sâu 250m, 

thuộc tầng Pliocen giữa (n2
2
 ), sử dụng thiết bị bơm chìm 3 pha, công suất Q=25 

m
3
/h. Giếng được xây dựng và chính thức đi vào hoạt động năm 2014. Kết cấu 

giếng như sau: ống chống phần trên của giếng bằng nhựa PVC đường kính Ø250 

mm, dày 12,5 mm; Ống chống phần dưới bằng nhựa PVC đường kình Ø114 mm. 
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Cụ thể cấu trúc  giếng khoan như sau:  

+ Đoạn ống chống trên từ 0m đến 50m, sử dụng ống nhựa PVC Ø250mm.   

+ Đoạn ống chống dưới từ 50m đến 233m, sử dụng ống nhựa PVC  

Ø114mm.  

+ Đoạn ống lọc: Đoạn ống lọc từ 233m đến 247m, sử dụng ống nhựa PVC  

Ø114mm.  

+ Đoạn ống lắng: Đoạn ống lắng từ 247m đến 250m, sử dụng ống nhựa  

PVC Ø114mm.  

* Phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của dự án tại thửa 

đất số 181 tờ bản đồ số 23 tọa lạc tại ấp Tràm Kiến, xã Châu Hưng, huyện Thạnh 

Trị, tỉnh Sóc Trăng  cụ thể như sau: 

Bảng 1.4: Phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh 

Số hiệu giếng/tọa độ (VN2000, 

105
0
30’, múi chiếu 6

0
) 

Phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy 

nƣớc sinh hoạt tính từ miệng giếng (m) 

Hướng 

Đông 

Hướng 

Tây 

Hướng 

Nam 

Hướng 

Bắc 

GCH (X: 1040335; Y: 516402) 14,5 7,2 29,6 2,1 

* Các hạng mục công trình phụ trợ  

- Đất chưa sử dụng: khu vực đất dự phòng cho dự án với diện tích 394,4 m
2
. 

- Hàng rào dùng móng, cột BTCT kết hợp khung song sắt và xây gạch ống: 

san lấp mặt bằng lên cao từ 0,8 – 1,2m so với tự nhiên, đường nội bộ lát tấm đan.  

- Sân, đường nội bộ: Bê tông hóa toàn bộ sân nền, sử dụng đan BTCT đá 

1x2, M200, dày 13cm, Láng nền vữa XM M75, dày 2cm trên nền cát san lấp đầm 

chặt K = 0,9 đã lót ni lon chống thấm.  

* Các hạng mục công trình bảo vệ môi trƣờng 

- Khu vực chứa chất thải rắn thông thƣờng, chất thải nguy hại: Diện tích 

khu vực chứa là 6 m
2 
.  

- Chất thải rắn sinh hoạt: Dự án bố trí 02 thùng 20 lít chứa chất thải sinh hoạt 

có nắp đậy tại nhà vệ sinh và khu vực làm việc.  

- Nhà vệ sinh: được xây dựng theo cấu trúc nền tráng xi măng, lót gạch; có 

lắp đặt bể tự hoại 3m
3
.  
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- Hệ thống thoát nƣớc thải: xây dựng khu vực xử lý nước thải với thể tích 30 

m
3
. Nước thải sau khi qua bể lắng sẽ thoát vào hố ga (kích thước 0,5m x 0,5m x 

0,3m (dài x rộng x cao)), sau đó theo ống nhựa PVC đường kính 114 mm, độ dốc 

i=0,5%, thoát vào nguồn tiếp nhận là kênh Tràm Kiến. Chất lượng nước thải đảm 

bảo đạt giới hạn cho phép của QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.  

- Hệ thống thoát nƣớc mƣa: Nước mưa phát sinh được thu gom vào mương 

thoát nước mưa của dự án (nước mưa thu gom tách biệt với nước thải). Đối với 

nước mưa trên mái nhà lắp đặt đường ống thu gom (ống nhựa PVC đường kính 90 

mm) và chảy vào hệ thống thoát nước mưa chung với nước mưa chảy tràn trên bề 

mặt sân, đường nội bộ. Đối với khu vực sân, đường nội bộ được thiết kế xây dựng 

có độ dốc và có rãnh nhỏ gom nước mưa, nước mưa tự chảy vào mương thoát nước 

mưa, sau đó chảy vào nguồn tiếp nhận là kênh Tràm Kiến. Mương thoát nước mưa 

xây dựng có kích thước 16,2m x 0,5m x 0,3m (dài x rộng x cao), xây gạch ống 

4x8x18, dày 10 cm, trát 2 mặt trong và ngoài vữa xi măng M75, mương láng vữa 

M75 dày 3cm, độ dốc i=0,5%. Mương có 02 hố ga ký hiệu G và G1 (02 hố ga có 

cùng kích thước 0,5m x 0,5m x 0,3m (dài x rộng x cao)).  

- Khu vực xử lý nước thải (bể lắng): khu xử lý nước thải có diện tích 30 m 

(10m x 3m), với thể tích 30 m
3
 (2 ngăn mỗi ngăn có kích thước 5m x 3m x 1m ) xử 

lý nước thải từ quá trình rửa lọc. Bể lắng có kết cấu là nền đất lót bạt, được chia 

thành 2 ngăn, mỗi ngăn 15 m
3
. 

* Danh mục máy móc, thiết bị 

Các máy móc thiết bị của dự án, được nêu trong bảng sau:  

  ng   5  Danh mục máy móc, thiết bị của dự án 

TT Tên thiết bị Đặc điểm kỹ thuật – xuất xứ Tình trạng hiện tại 

1 Bơm giếng 

- Xuất xứ: Grundfos – Đan Mạch. 

- Loại: Bơm chìm. 

- Lưu lượng: 20 m
3
/h, H = 30m. 

- Điện: 03pha, 380V, 50 Hz. 

- Điện năng tiêu thụ: 3,0 kWh 

- Vật liệu chế tạo: 

+ Guồng: Gang. 

+ Cánh quạt: Đồng. 

 

 

công suất 25m
3
/h. 
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TT Tên thiết bị Đặc điểm kỹ thuật – xuất xứ Tình trạng hiện tại 

+ Trục: Thép không gỉ. 

- Số lượng: 01 cái. 

2 Quạt gió 

- Xuất xứ: Việt Nam. 

- Loại: Ly tâm trục ngang, áp trung bình. 

- Lưu lượng: Q = 16 m
3
/phút 

- Điện: 03pha, 380V, 50 Hz. 

- Điện năng tiêu thụ: 0,75 kWh 

- Vật liệu chế tạo: bằng Gang. 

- Số lượng: 01 cái. 

50% 

3 
Bơm cấp nước 

sử dụng 

- Xuất xứ: Grundfos – Đan Mạch. 

- Loại: Bơm trục ngang. 

- Lưu lượng: 20 m
3
/h, H = 30m. 

- Điện: 03pha, 380V, 50 Hz. 

- Điện năng tiêu thụ: 3,0 kWh 

- Vật liệu chế tạo: 

+ Guồng: Gang. 

+ Cánh quạt: Đồng. 

+ Trục: Thép không gỉ. 

Số lượng: 03 cái. 

50% 

4 Bơm rửa lọc 

- Xuất xứ: Grundfos – Đan Mạch. 

- Loại: Bơm trục ngang. 

- Lưu lượng: 20 m
3
/h, H = 30m. 

- Điện: 03pha, 380V, 50 Hz. 

- Điện năng tiêu thụ: 3,0 kWh 

- Vật liệu chế tạo: 

+ Guồng: Gang. 

+ Cánh quạt: Đồng. 

+ Trục: Thép không gỉ. 

- Số lượng: 01 cái. 

50% 

5 
Bơm định 

lượng Clorine 

- Xuất xứ: OBL - Italy. 

- Loại: Piston. 

- Lưu lượng: 15 l/h. H=30. 

- Điện: 01 pha, 220V, 50 Hz. 

- Điện năng tiêu thụ: 0,2 kWh 

- Vật liệu: Đầu bơm Inox 316. 

- Số lượng: 01 cái. 

 

50% 
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TT Tên thiết bị Đặc điểm kỹ thuật – xuất xứ Tình trạng hiện tại 

 

6 

 

Động cơ 

khuấy 

- Xuất xứ: Việt Nam. 

- Hình dáng: Trụ đứng. 

- Lưu lượng: 150 s/l, H = 200 s/l. 

- Điện: 01 pha, 220V, 50 Hz. 

- Điện năng tiêu thụ: 0,4 kWh 

- Số lượng: 01 cái. 

50% 

(Nguồn: Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của Công trình mở rộng 

đƣờng ống cấp nƣớc tập trung xã Châu hƣng , 2023) 

b. Vốn đầu tƣ:  

Nguồn vốn: Vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh. Tổng mức đầu tư 

dự án: 3.319.009.904 đồng (bằng chữ: Ba tỷ ba trăm mười chín triệu không trăm lẻ 

chín ngàn chín trăm lẻ bốn đồng). Trong đó gồm các chi phí như sau:  

Bảng 1.6 Chi phí thực hiện dự án 

STT Hạng mục công trình Chi phí (đồng) 

1 Chi phí xây dựng 2.956.745.398 

2 Chi phí quản lý dự án 79.421.467 

3 Chi phí tư vấn xây dựng 224.844.608 

4 Chi phí khác 57.998.431 

5 Dự phòng phí 0 

  Tổng 3.319.009.904 

(Nguồn: Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của Công trình mở rộng đƣờng 

ống cấp nƣớc tập trung xã Châu hƣng , 2023) 

 

c. Số lƣợng lao động: Số lượng lao động: 01 nhân viên quản lý điều hành 

trạm. 

1.5.1 Tiến độ thực hiện dự án 

Dự án đang hoạt động, theo qui định của Luật Bảo vệ môi trường 2020, dự 

án tiến hành lập thủ tục xin cấp Giấp phép môi trường theo quy định trong năm 

2024 này. 

- Lập thủ tục xin cấp giấp phép môi trường, thủ tục tài nguyên nước từ tháng 

4/2024 – 7/2024. 

- Dự kiến thời gian hoàn thành và đưa vào sử dụng: tháng 8/2024.  
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  ng   7  Tiến độ thực hiện 

STT Hạng mục Thời gian 

1 
Lập thủ tục xin cấp giấp phép môi trường, thủ tục 

tài nguyên nước,… 
Từ tháng 4/2024 – 7/2024 

2 Dự kiến thời gian hoàn thành và đưa vào sử dụng Tháng 8/2024. 

(Nguồn: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng, 2024) 

1.5.2. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án: 

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Sóc Trăng là 

đơn vị quản lý và vận hành dự án.  
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CHƢƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI 

CỦA MÔI TRƢỜNG 

 

1. Sự phù hợp của dự án với quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trƣờng: 

* Quy hoạch vùng Đồng bằng Sông Cửu Long thời kỳ 2021 2030: 

 Theo Quyết định số 287/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Quy hoạch vùng Đồng bằng Sông Cửu Long thời kỳ 2021 - 2030 

tầm nhìn đến 2050, cho thấy Dự án phù hợp với quan điểm Tập trung phát triển kết 

cấu hạ tầng, có ý nghĩa quan trọng đối với việc chuyển đổi mô hình phát triển, đặc 

biệt chú trọng đến hạ tầng giao thông, năng lượng, cấp nước sạch, thủy lợi và hạ 

tầng xã hội.  

* Dự án phù hợp với các quy hoạch, quy định cụ thể như sau:  

+ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 

2021 đến năm 2025;  

+ Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 03/03/2022 của UBND tỉnh Sóc Trăng 

về việc Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;  

+ Nghị quyết 30/HĐND ngày 29/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng về việc dự kiến phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển trung hạn giai đoạn 

2021 – 2025 và kế hoạch vốn năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.  

+ Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 30/08/2022 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Sóc Trăng phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 

2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;  

+ Quyết định số 2282/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021 – 2025 thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (ngân sách trung ương).  

2. Sự phù hợp của dự án đối với khả năng chịu tải của môi trƣờng: 
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Nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý của dự án là kênh Tràm Kiến phù hợp 

và đối với khả năng chịu tải của môi trường đã được khảo sát, đánh giá trong báo 

cáo đánh giá tác động môi trường của dự án ―Trạm cấp nước tập trung Châu 

Hưng‖ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng phê duyệt tại Quyết định số 

116/QĐ-UBND ngày 16/01/2023, trong đó quy định nước thải của dự án sau xử lý 

đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột B trước khi xả thải vào nguồn tiếp nhận.  

Căn cứ khoản 1, Điều 4, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

bảo vệ môi trường thì việc đánh giá khả năng chịu tải của môi trường nước mặt 

sông, hồ được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 

29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về khả năng tiếp 

nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ và Điều 82, Thông tư 

02/2022/TT-BTNMT. 

2.1 Đánh giá chung 

a. Vị trí nguồn tiếp nhận 

 Vị trí xả thải của dự án là kênh Tràm Kiến. 

b. Đặc điểm, hiện trạng nguồn tiếp nhận 

Qua khảo sát thực tế khi thực hiện báo cáo, kênh Tràm Kiến đoạn qua khu 

vực dự án có những đặc điểm, hiện trạng như sau: 

- Bề rộng mặt đoạn kênh qua khu vực dự án khoảng 30 m. 

- Màu sắc màu tự nhiên, không phát hiện màu sắc lạ. 

- Không phát hiện mùi hôi thối do ô nhiễm. 

- Thực vật hai bên bờ phát triển khá tốt, thành phần chủ yếu có cỏ dại, cây 

dại… 

- Trong khu vực chưa có báo cáo, số liệu nào liên quan đến vấn đề bệnh tật 

từ nước mặt của sông. 

- Không phát hiện các dấu hiệu bất thường hay các yếu tố ô nhiễm khác. 

c. Khai thác, sử dụng nguồn tiếp nhận 

Kênh Tràm Kiến đoạn qua khu vực dự án chủ yếu phục vụ cho sản xuất 

nông nghiệp và các mục đích khác yêu cầu chất lượng nước thấp, không phục vụ 

mục đích cấp nước sinh hoạt. 
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d. Mô tả các đối tƣợng xả thải vào nguồn tiếp nhận xung quanh khu vực 

dự án 

Trong bán kính 5 km, ngoài nguồn nước thải phát sinh từ dự án, kênh Tràm 

Kiến còn tiếp nhận các nguồn thải khác được mô tả như sau: 

- Nước thải sinh hoạt từ các hộ dân, hộ kinh doanh dịch vụ (nước thải sau 

hầm tự hoại). 

- Nước từ hoạt động sản xuất nông nghiệp của các hộ dân xung quanh. 

e. Đánh giá các tác động có thể xảy ra đối với nguồn tiếp nhận từ hoạt 

động xả nƣớc thải 

  Khả năng ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước mặt, đời sống thủy sinh 

vật 

Trong nước thải của dự án chứa các chất ô nhiễm hữu cơ, chất dinh dưỡng, 

chất rắn lơ lửng, vi sinh… với nồng độ tương đối thấp nên hầu như có ảnh hưởng 

không đáng kể đến chất lượng nguồn nước. 

Các chất ô nhiễm là nguyên nhân gây ra các ảnh hưởng như gây hiện tượng 

phú dưỡng hóa, làm tăng độ đục, gây bệnh dịch tả, thương hàn, ảnh hưởng đến đời 

sống thủy sinh vật… 

Tuy nhiên, với việc đầu tư xử lý nước thải với công suất phù hợp để xử lý 

toàn bộ lượng nước thải phát sinh tại dự án đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường 

trước khi xả ra nguồn tiếp nhận sẽ hạn chế các ảnh hưởng nêu trên. Qua đó, khắc 

phục và kiểm soát tốt các tác động từ nước thải đến chất lượng của nguồn nước 

tiếp nhận. 

 Khả năng ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế, xã hội 

Nước thải phát sinh của dự án được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường 

trước khi thải ra nguồn tiếp nhận sẽ hạn chế được các ảnh hưởng sau: 

- Ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp. 

- Ảnh hưởng đến các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước. 

- Ảnh hưởng đến các dịch vụ, thương mại… và sức khỏe cộng đồng. 

Kết luận: Từ các phân tích, đánh giá trên có thể thấy rằng nguồn nước mặt 

của kênh Tràm Kiến có thể còn khả năng tiếp nhận nước thải của dự án. 
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2.2. Đánh giá chi tiết 

a  Xây dựng kịch b n, số liệu tính toán 

 Phân đoạn sông cần đánh giá khả năng tiếp nhận nƣớc thải, sức chịu tải 

Đoạn sông được phân đoạn xác định để đánh giá tính từ vị trí điểm xả thải: 

- Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án là kênh Tràm Kiến bề rộng mặt sông 

khoảng 30 m. 

- Cách khoảng 500 m giao nhau với các nhánh kênh rạch nội đồng khác. 

 Mục đích sử dụng nƣớc, lƣu lƣợng của nguồn tiếp nhận 

Tại thời điểm thực hiện báo cáo, nguồn nước mặt của kênh Tràm Kiến được 

sử dụng cho mục đích sản xuất nông nghiệp, giao thông thủy. Do đó, quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng nước mặt được áp dụng cho tính toán là QCVN 

08:2023/BTNMT. 

Lưu lượng dòng chảy tức thời nhỏ nhất ở đoạn kênh Tràm Kiến cần đánh giá 

trước khi tiếp nhận nước thải Qs= 0,38 m
3
/s (trong đó chiều rộng bề mặt đoạn kênh 

tại khu vực dự án khoảng 30 m, độ sâu khoảng 3 m và vận tốc dòng chảy tại thời 

điểm đo đạt là 0,005 m/s). 

 Lƣu lƣợng nguồn thải 

- Theo tính toán lưu lượng nước thải phát sinh của dự án là 9,65 m
3
/ngày 

tương đương 0,0001 m
3
/s. 

- Phương thức xả thải: tự chảy. 

- Chế độ xả nước thải 24 giờ/ngày. 

 Xác định thông số đánh giá 

Thông số đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn tiếp 

nhận được lựa chọn theo quy định tại Điều 82, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT, 

QCVN 08:2023/BTNMT và QCVN 40:2011/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về Nước thải công nghiệp (Cột B). Cụ thể: COD, BOD5 và Amoni. 

 Xác định phƣơng pháp đánh giá 

Do đoạn kênh cần đánh giá có các nguồn thải trực tiếp vào đoạn kênh nên 

theo quy định tại Điều 8, Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT, phương pháp đánh giá 

được lựa chọn là phương pháp đánh giá gián tiếp. 
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 Tổng hợp số liệu quan trắc hiện trạng nguồn tiếp nhận 

Dự án tiến hành lấy mẫu nước mặt kênh Tràm Kiến để phục vụ việc đánh 

giá khả năng tiếp nhận nước thải. Vị trí lấy mẫu đánh giá của đoạn kênh, cụ thể: 

- Đơn vị thực hiện quan trắc: Công ty TNHH Khoa học công nghệ và phân 

tích môi trường Phương Nam.  

+ Địa chỉ liên hệ: 1358/21/5G Quang Trung, phường 14, quận Gò Vấp, 

thành phố Hồ Chí Minh 

+ Điện thoại: 08.62959784 

+ Công ty TNHH Khoa học công nghệ và phân tích môi trường Phương 

Nam đã được Bộ Tài nguyên Môi trường cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động dịch vụ quan trắc môi trường, số hiệu chứng nhận Vimcerts 039, Quyết định 

giấy chứng nhận số 07/GCN-BTNMT ngày 15/02/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về việc Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi 

trường (đính k m Phụ lục) thực hiện quan trắc môi trường theo quy định. 

- Thời gian thực hiện quan trắc: ngày 25/5/2024 

Bảng 2.1. Kết quả phân tích mẫu nƣớc mặt các thông số ảnh hƣởng đến sức 

khỏe con ngƣời 

STT Thông số Đơn vị Kết quả  QCVN 08:2023/BTNMT 

1 N-NH4
+
 mg/l 0,21 0,3 

Bảng 2.1. Kết quả thử nghiệm các thông số trong nƣớc mặt phục vụ phân loại 

nguồn nƣớc 

STT 

Điểm 

quan 

trắc 

Thông số quan trắc 

pH BOD5 COD TSS Coliorms 

- mg/l mg/l mg/l MPN/100ml 

Nước mặt 7,16  7 18 35 ≤3.600 

QCVN 

08:2023/ 

BTNMT 

Loại A 6,5-8,5 ≤ 4 ≤ 10 ≤ 25 ≤ 1.000 

Loại B 6,0-8,5 ≤ 6 ≤15 ≤ 100 ≤ 5.000 

Loại C 6,0-8,5 ≤ 10 ≤20 

> 100 và 

không có 

rác nổi 

≤ 7.500 
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STT 

Điểm 

quan 

trắc 

Thông số quan trắc 

pH BOD5 COD TSS Coliorms 

- mg/l mg/l mg/l MPN/100ml 

Loại D < 6 hoặc > 8,5 > 10 >20 
> 100 và 

có rác nổi 
> 7.500 

* Ghi chú:  

+ KPH: Không phát hiện;  

+ A, B, C, D: Mức phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương theo 

QCVN 08:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. 

Kết quả quan trắc nước mặt tại kênh Tràm Kiến so sánh với quy chuẩn QCVN 

08:2023/BTNMT cụ thể như sau:  

-  Đối với các thông số ảnh hưởng đến sức khoẻ con người (bảng 2.1): Qua 

kết quả phân tích thông số ảnh hưởng đến sức khoẻ con người N-NH4
+
 kênh Tràm 

Kiến cho thấy thông số nhỏ hơn quy chuẩn và đáp ứng nhu cầu bảo vệ sức khỏe. 

- Đối với các thông số trong nước mặt phục vụ phân loại nguồn nước (bảng 

2.2) như sau: 

+ Đối với thông số pH đạt loại A chất lượng nước tốt. Nước có thể được sử 

dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt, bơi lội, vui chơi dưới nước sau khi áp dụng 

các biện pháp xử lý phù hợp; 

+ Đối với thông số tổng Coliform đạt loại B chất lượng nước trung bình. 

Nước có thể sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp, nông nghiệp sau khi áp 

dụng các biện pháp xử lý phù hợp.  

+ Đối với thông số TSS, BOD5, COD đạt loại C chất lượng nước xấu. Nước 

không gây mùi khó chịu, có thể được sử dụng cho các mục đích sản xuất công 

nghiệp sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp. 

2.3. Tính toán, đánh giá khả năng chịu tải của nguồn tiếp nhận 

 Tính toán tải lƣợng ô nhiễm tối đa của chất ô nhiễm 

Ltđ = Cqc x QS x 86,4 

Trong đó: 

- Ltđ (kg/ngày) tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt đối với 

đoạn kênh, đơn vị tính là kg/ngày; 
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- Cqc: giá trị giới hạn của thông số chất lượng nước mặt theo quy chuẩn kỹ 

thuật về chất lượng nước mặt ứng với mục đích sử dụng nước của đoạn kênh, đơn 

vị tính là mg/l;=> Áp dụng quy chuẩn QCVN 08:2023/BTNMT. 

- QS: lưu lượng dòng chảy của đoạn kênh đánh giá, đơn vị tính là m
3
/s; 

- Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên (được chuyển đổi từ đơn vị tính 

là mg/l, m
3
/s thành đơn vị tính là kg/ngày). 

 Bƣớc 2: Xác định tải lƣợng của thông số chất lƣợng nƣớc hiện có 

trong nguồn nƣớc 

Lnn = Cnn x QS x 86,4 

Trong đó: 

Lnn: tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước của 

đoạn kênh, đơn vị tính là kg/ngày; 

Cnn: kết quả phân tích thông số chất lượng nước mặt, đơn vị tính là mg/l; 

 => Giá trị quan trắc đối với mẫu nước mặt  

QS: lưu lượng dòng chảy của đoạn kênh đánh giá, đơn vị tính là m
3
/s; 

=> Lưu lượng là 0,38 m
3
/s  

Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên. 

 Bƣớc 3: Xác định tải lƣợng thông số ô nhiễm có trong nguồn nƣớc 

thải 

Công thức tính:  

Ltt = Lt + Ld + Ln 

- Trong đó: 

+ Ltt: tổng tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải (kg/ngày) 

+ Lt: tải lượng thông số ô nhiễm từ nguồn thải điểm (kg/ngày) 

=> Xác định dựa vào công thức: Lt = Ct * Qt * 86,4 

+ Ld: tải lượng thông số ô nhiễm từ nguồn thải diện (kg/ngày) 

=> Tải lượng Ld = 0 

+ Ln: tải lượng thông số ô nhiễm từ nguồn thải tự nhiên (kg/ngày) 

=> Tải lượng Ln = 0 

=> Công thức tính được viết lại: 
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Ltt = Lt = Ct * Qt * 86,4 

Trong đó: 

Lt: tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải, đơn vị tính là 

kg/ngày. 

Ct: kết quả phân tích thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải xả vào đoạn 

kênh, đơn vị tính là mg/l; 

=> Giá trị Cmax các thông số ô nhiễm của quy chuẩn QCVN 

40:2011/BTNMT (cột B) 

Qt: lưu lượng lớn nhất của nguồn nước thải xả vào đoạn sông, đơn vị tính là 

m
3
/s; 

=> Lưu lượng là 0,000015 m
3
/s. 

Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên. 

 Bƣớc 4: Tính toán khả năng tiếp nhận nƣớc thải 

Công thức tính: 

Ltn = (Ltđ - Lnn - Ltt) * Fs + NPtđ 

- Trong đó: 

+ Ltn: khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải đối với từng thông số ô 

nhiễm (kg/ngày). 

+ Fs: hệ số an toàn, được xem xét, lựa chọn trong khoảng từ 0,3 - 0,7 trên dự 

án mức độ đầy đủ, tin cậy, chính xác của các thông tin, số liệu sử dụng để đánh 

giá. 

=> Chọn hệ số an toàn là 0,4 

+ NPtđ: tải lượng cực đại của thông số ô nhiễm mất đi do các quá trình biến 

đổi xảy ra trong đoạn sông (kg/ngày) 

=> Chọn giá trị NPtđ = 0 

Do đó, Công thức tính: 

Ltn = (Ltđ - Lnn - Lt) x FS 

Nếu giá trị Ltn lớn hơn (>) 0 thì nguồn nước vẫn còn khả năng tiếp nhận đối 

với chất ô nhiễm. Ngược lại, nếu giá trị Ltn nhỏ hơn hoặc bằng (≤) 0 có nghĩa là 

nguồn nước không còn khả năng tiếp nhận đối với chất ô nhiễm.  
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2.4. Kết quả đánh giá khả năng tiếp nhận nƣớc thải của nguồn nƣớc 

  Do nguồn nước đang đánh giá được sử dụng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi nên 

giá trị giới hạn các chất ô nhiễm trong nguồn nước được xác định theo Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt QCVN 08:2023/BTNMT. 

Áp dụng các công thức tính toán tải lượng ô nhiễm tối đa: Ltđ  = Cqc x QS x 

86,4 ta có: tải lượng ô nhiễm tối đa nguồn nước có thể tiếp nhận đối với các chất ô 

nhiễm trên lần lượt như sau: 

Bảng 2.2. Tải lƣợng ô nhiễm tối đa của thông số chất lƣợng nƣớc mặt 

Thông số BOD5 COD N-NH4 

Qs (m
3
/s) 0,38 0,38 0,38 

Ctc 10 20 100 

Giá trị chuyển đổi 86,4 86,4 86,4 

Ltđ 324 648 3.240 

Áp dụng các công thức tính toán tải lượng chất ô nhiễm có sẵn trong nguồn 

nước tiếp nhận: Lnn = Cnn x QS x 86,4, ta có: tải lượng ô nhiễm của các chất ô 

nhiễm trên lần lượt như sau: 

Bảng 2.4. Tải lƣợng của thông số chất lƣợng nƣớc hiện có trong nguồn nƣớc 

Thông số BOD5 COD N-NH4 

Qs 0,38 0,38 0,38 

Cnn 7 18,00 35 

Giá trị chuyển đổi 86,4 86,4 86,4 

Lnn 227 583 1.134 

Áp dụng các công thức tính toán tải lượng ô nhiễm từ nguồn xả thải đưa vào 

nguồn nước: Lt = Ct x Qt x 86,4, ta có: tải lượng các chất ô nhiễm trên từ dự án đưa 

vào nguồn nước lần lượt như sau: 

Bảng 2.5. Tải lƣợng thông số ô nhiễm có trong nguồn nƣớc thải 

Thông số BOD5 COD N-NH4 

Qt 0,0001 0,0001 0,0001 

Ct 24 65,0 41 

Giá trị chuyển đổi 86,4 86,4 86,4 

Lt 0,061 0,2 0,1 
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Áp dụng các công thức tính toán khả năng tiếp nhận tải lượng ô nhiễm của 

nguồn nước đối với một chất ô nhiễm cụ thể: Ltn = (Ltđ - Lnn - Lt) x FS, (trong 

trường hợp này hệ số Fs được lấy là 0,4), ta có: khả năng tiếp nhận của nguồn nhận 

nước sau khi tiếp nhận nước thải từ dự án đối với các chất ô nhiễm trên lần lượt 

như sau: 

Bảng 2.6. Khả năng tiếp nhận nƣớc thải, sức chịu tải của kênh 

Thông số BOD5 COD N-NH4 

Ltđ 324 648  3240 

Lnn 226,80 583,20 1134  

Lt 0,061 0,17 0,105 

Fs 0,4 0,4 0,4 

Ltn 38,86 25,85 842,36 

Nhận xét: Kết quả tính toán khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước 

bằng phương pháp bảo toàn năng lượng cho thấy giá trị Ltn > 0 đối với các thông số 

ô nhiễm: BOD5, COD và N-NH4
-
. Nguồn tiếp nhận nước thải là kênh Tràm Kiến 

còn khả năng tiếp nhận các chất ô nhiễm trên. 



Báo cáo đề nghị cấp giấy phép môi trƣờng dự án Trạm cấp nƣớc tập trung Châu Hƣng 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Chủ dự án: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng 27 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Kỹ thuật môi trường CDM Sóc Trăng 

CHƢƠNG III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

  

3. 1. Công trình, biện pháp thoát nƣớc mƣa, thu gom và xử lý nƣớc thải: 

3.1.1. Thu gom, thoát nƣớc mƣa: 

* Nguốn phát sinh  

Căn cứ trên diện tích khu vực dự án là 851,4 m
2 

và lượng mưa trung bình 

của tháng cao nhất trong năm (Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng năm 2023), lượng 

nước mưa chảy tràn trên bề mặt diện tích của dự án được tính như sau:  

V = Q/30 x (1- ψ) x S (1) 

Q: lượng mưa cao nhất trong tháng năm 2023 (Q = 0,273 m). 

S: diện tích (S: 851,4 m
2
).  

ψ: hệ số thấm (ψ : 0,2 theo TCN 153:2006). 

 =>  V = 0,273/30 x (1 - 0,2) x 851,4 = 6,2 m
3
. 

Tổng lượng nước mưa chảy tràn trên bề mặt diện tích dự án khoảng 6,2 

m
3
/ngày (khi có mưa). 

* Hệ thống thu gom, thoát nƣớc mƣa 

Nước mưa phát sinh được thu gom vào mương thoát nước mưa của dự án 

(nước mưa thu gom tách biệt với nước thải). Đối với nước mưa trên mái nhà lắp 

đặt đường ống thu gom (ống nhựa PVC đường kính 90 mm) và chảy vào hệ thống 

thoát nước mưa chung với nước mưa chảy tràn trên bề mặt sân, đường nội bộ. Đôi 

với khu vực sân, đường nội bộ được thiết kế xây dựng có độ dốc và có rãnh nhỏ 

thu gom nước mưa, nước mưa tự chảy vào mương thoát nước mưa, sau đó chảy 

vào nguồn tiếp nhận là kênh Tràm Kiến. Mương thoát nước mưa xây dựng có kích 

thước 16,2m x 0,5m x 0,3m (dài x rộng x cao), xây gạch ống 4x8x18, dày 10 cm, 

trát 2 mặt trong và ngoài vữa xi măng M75, mương láng vữa M75 dày 3cm, độ dốc 

i=0,5%. Mương có 02 hố ga ký hiệu G và G1 (02 hố ga có cùng kích thước 0,5m x 

0,5m x 0,3m (dài x rộng x cao)).  

3.1.2. Thu gom, thoát và xử lý nƣớc nƣớc thải  

a. Nƣớc thải sinh hoạt:  

* Nguồn phát sinh:  
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Nước thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn vận hành chủ yếu từ sinh hoạt 

của nhân viên. Số lượng nhân viên là 01 người, theo QCVN 01:2021/BXD – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng, chỉ tiêu cấp nước sạch dùng cho 

sinh hoạt tối thiểu là 80 lít/ngày/người và lượng nước thải sinh hoạt tương đương 

100% định mức nước sử dụng (Theo mục a khoản 1 Điều 39 của Nghị định số 

80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ). Lượng nước thải sinh hoạt phát 

sinh ước tính như sau: 01 người x 80 lít/người/ngày *100% = 0,08 m
3
/ngày. 

 * Biện pháp xử lý:  

Với khối lượng phát sinh là 0,08 m
3
/ngày. Để giảm thiểu ô nhiễm từ nước 

thải sinh hoạt, nước thải sinh hoạt được xử lý bằng bể tự hoại có thể tích 3 m. Bể 

tự hoại được tính toán như sau:  

Bể tự hoại được tính toán như sau:  

Thể tích bể tự hoại :  VBể = VNước + VBùn  

Trong đó: VNước = k x Q 

(k : hệ số lưu lượng, chọn k = 2; Q : lưu lượng nước thải (Q =0,08 m
3
). 

      Vnước = 2 x 0,08 = 0,16 m
3 

Thể tích bùn được tính theo công thức sau: 

 

                     Vbùn = 

Trong đó: 

+ m: tiêu chuẩn cặn lắng cho 1 người (0,4 - 0,5 l/người.ngày.đêm) chọn  m = 

0,45; 

+ N: số người= 1 người; 

+ t: thời gian tích lũy cặn lắng trong bể tự hoại (180 – 365 ngày.đêm) chọn t 

= 180; 

+ 0,7: Hệ số tính đến 30% cặn để phân giải;  

+ 1,2: Hệ số tính đến 20 % cặn giữ lại; 

+ P1: độ ẩm trung bình của cặn tươi = 95%; 

+ P2: độ ẩm trung bình của cặn trong bể tự hoại = 90%. 

 

                  Vbùn =                                                                                   ≈ 0,034 m
3
. 

100.000 

0,45 x 1 x180 x (100 - 95) x 0,7 x1,2 x (100 - 90) 

  

100.000 

m.N.t.(100 – P1) .0,7.1,2.(100-P2) 
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Vậy tổng thể tích bể tự hoại là: VBể = 0,16 + 0,034 = 0,194 m
3
. 

Vậy tổng thể tích bể tự hoại là: VB =0,16 +0,034 =0,194 m. Như vậy, thể tích bệ 

tự hoại tối thiểu cần xây dựng có thể tích 0,194 m. Tuy nhiên, nhằm đảm bảo hiệu 

quả xử lý của bể tự hoại, tại cao trình hiện hữu đã đầu tư xây dựng bể tự hoại với 

thể tích 3 m
3
, bể tự hoại được xây dựng theo mô hình như sau: 

 

Hình 3.1. Mô hình x y dựng bể tự hoại 

* Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại:  

Bể tự hoại có 3 ngăn xử lý chất thải để đảm bảo chứa đủ quy trình chứa, 

lắng, lọc. Nước thải từ ngăn chứa sẽ chảy sang ngăn lắng nhưng không để chảy 

trực tiếp mà dẫn nước qua một ống. Trong quá trình lắp đặt ống đường vào bể cao 

hơn đường ra khoảng 10 cm để ngăn không cho nước tự chảy ngược lại của nước 

thải sau đó nước thải sẽ được chảy sang ngăn lọc để tách nước và bã bùn. Nước 

thải trong bể tự hoại sẽ được xử lý bởi vi sinh yếm khí, cặn có trong nước thải 

được lên men sẽ lắng đọng xuống đáy bể và nước sẽ được tách chảy ra sang hố ga. 

Để tăng hiệu suất xử lý của hầm tự hoại trong quá trình sử dụng hầm thì chủ dự án 

sẽ nhắc nhở nhân viên sử dụng chế phẩm sinh học (các chế phẩm rất đa dạng trên 

thị trường như: Bio —Phốt, Clean Water WC, EcoClean,...) để thúc đẩy quá trình 

phân hủy yếm khí các chất hữu cơ diễn ra nhanh, qua đó làm giảm đáng kể nồng 

độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt, liều lượng sử dụng theo hướng dẫn 

của nhà sản xuất. Định kỳ (6 tháng/lần), chủ dự án thuê đơn vị có chức năng hút 

bồn cầu xử lý bùn thải hầm tự hoại. Nước thải sinh hoạt sau khi được xử lý tại bể 
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tự hoại sẽ được thải ra khu xử lý bùn bằng ống nhựa PVC Ø90 mm, sau đó thải ra 

nguồn tiếp nhận (kênh Tràm Kiến). 

b.  Nƣớc thải sản xuất:  

b1. Nƣớc thải từ hoạt động rửa lọc:  

* Khối lƣợng phát sinh: Theo kinh nghiệm thực tế của Trung tâm nước 

sạch và phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng, lượng nước rửa lọc cụm xử lý bằng 

1% công suất thiết kế (công suất 600 m
3
/ngày.đêm) tương đương 6m

3
/ngày. Lượng 

nước thải từ hoạt động rửa lọc sau quá trình xử lý sẽ tận thu lại khoảng 80% và thải 

bỏ 20% tương ứng với khối lượng tối đa là 1,2 m
3
/ngày. Tần suất rửa lọc là 01 

lần/ngày. Đặc trưng loại nước thải này chứa nhiều bông cặn nhỏ chứa vật liệu lọc 

và các chất rắn khác được giữ lại, đây là lượng nước thải có chứa hàm lượng sắt và 

mangan nên cần có biện pháp giảm thiểu tác động này.  

* Biện pháp xử lý: 

Quy trình xử lý nước thải được thực hiện như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.2. Quy trình xử lý nước thải 

Nước thải từ hệ thống lắng lọc 

Rảnh thu nước 

Ống nhựa PVC  

 

Khu xử lý nước thải 

Ống xã tràn PVC D 114 

Nguồn tiếp nhận 

Nước thải sinh hoạt sau 

hầm tự hoại 

Bùn đem phơi khô tách 

nước 

Trồng cây hoặc chuyển  

giao đơn vị xử lý 
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Nước thải từ hoạt động rửa lọc sẽ được thu gom vào khu vực xử lý nước thải 

có diện tích 30 m (10m x 3m), với thể tích 30 m
3
 (2 ngăn mỗi ngăn 5m x 3m x 1m)  

để xử lý. Khu xử lý có kết cấu là nền đất lót bạt, được chia thành 2 ngăn, mỗi ngăn 

15 m
3
. 

Khu vực xư lý gồm 02 ngăn, mỗi ngăn có kích thước 15m
3
. Bể lắng có tác 

dụng tách bùn ra khỏi nước. Hiệu suất xử lý thiết kế tại bể lắng: SS từ 70 – 90% ; 

COD, BOD, N tổng từ 5 – 8%. Theo tính toán của đơn vị thiết kế hiệu suất xử lý 

tại bể lắng: SS từ 70 – 90% ; COD, BOD, N tổng từ 5 – 8%. Nước thải sau khi qua 

bể lắng sẽ thoát vào hố ga (kích thước 0,5m x 0,5m x 0,3m (dài x rộng x cao)), sau 

đó theo ống nhựa PVC đường kính 114 mm, độ dốc i=0,5%, thoát vào nguồn tiếp 

nhận là kênh Tràm Kiến. Chất lượng nước thải đảm bảo đạt giới hạn cho phép của 

QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công 

nghiệp.  

- Vị trí xả nƣớc thải:  

+  Tại Kênh Tràm Kiến có địa chỉ tại ấp Tràm Kiến, xã Châu Hưng, huyện 

Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. (hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105030’ múi chiếu 

6°): X= 1040325; Y=516406. 

+ Lưu lượng xả nước thải lớn nhất là 1,28 m
3
/ngày đêm.  

+ Quy chuẩn áp dụng: Nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT 

(Cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải công nghiệp. 

b2. Nƣớc thải từ hoạt động súc rửa tuyến ống mạng:  

* Nguồn phát sinh: Phát sinh từ quá trình súc rửa đường ống định kỳ (3 

tháng/lần) để loại bỏ lớp cặn bám trên đường ống trong quá trình hoạt động. Dự án 

sử dụng tuyến ống PVC ϕ 114 mm dài 13.665m, PVC ϕ 140 mm dài 6.000m, PVC 

ϕ 168 mm dài 3.000, tổng chiều dài tuyến là 22.665 m, thì lưu lượng thải được tính 

cụ thể như sau: 

- Diện tích đường ống: S = R
2
 x π  

 (Trong đó: R1 = D1/2 = 0,057m; R2 = D2/2 = 0,07m; R3 = D3/2 = 0,084m; 

π = 3,14) 

=> S1 = (0,057
2
 x 3,14) = 0,01 m

2
;  => S2 = (0,07

2
 x 3,14) = 0,015 m

2
; 

=> S3 = (0,084
2
 x 3,14)   = 0,022 m

2
. 

- Lượng nước thải phát sinh: Q = (S1xL1) + (S2xL2)  + (S3xL3)   

  = (0,01 x 13665) + (0,015x 6000) + (0,022 x 3000) = 251,1 m
3
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Vậy lượng nước thải từ súc rửa đường ống là 251,1 m
3
/lần. Tuy nhiên do 

tuyến ống rất dài nên chủ dự án chia thời gian để vệ sinh mỗi ngày khoảng 756m 

trong thời gian 30 ngày nên mỗi ngày phát sinh khoảng 8,37 m
3
/ngày. 

* Biện pháp xử lý: 

- Thực hiện việc khóa van cấp nước trước khi tiến hành súc rửa.  

- Thông báo kế hoạch súc rửa tuyến ống và lịch ngưng cung cấp nước cho 

người dân trước khi thực hiện vệ sinh tuyến ống.  

- Bố trí van khóa tại vị trí đấu nối với mạng lưới cấp nước hiện hữu nhằm 

dẫn nước thải súc rửa theo tuyến ống PVC D300 nằm cặp theo tuyến ống cấp 

nước. Áp dụng biện pháp cơ học bằng nhờ vào việc cọ sát hay tiếp xúc giữa thành 

ống với các thiết bị súc rửa (cụ thể là quả mút xốp có hình dạng theo đường kính 

tuyến ống) để làm cho thành ống sạch hơn. Dùng nước có áp lực cao đẩy quả mút 

đi trong ống. Mở từ từ van chặn để đến áp lực dòng nước từ 1,5 - 2kg/cm. Nhờ 

chênh lệch áp lực phía trước và phía sau của quả mút nên mút sẽ dần di chuyển về 

phía cuối. Trong lúc di chuyển, nhờ sự cọ sát giữa mút và thành ống nên các chất 

bám trên bề mặt thành ống sẽ bong tróc ra và được dòng nước cuốn theo ra ngoài. 

Do tính năng mềm của mút nên với áp lực đủ lớn thì mút cũng có thể di chuyển 

qua được các van, co, tê có cùng đường kính với đoạn ống súc rửa. Tại vị trí cuối, 

bố trí các hố thu hoặc các đoạn ống mềm để đưa nước bẩn trong quá trình súc rửa 

đến cống xả vào nguồn tiếp nhận các kênh rạch nội đồng và tiến hành thu hồi quả 

mút tại vị trí cuối tuyến. Hoàn tất chu trình súc rửa.  

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải:  

- Nguồn phát sinh: Trong quá trình hoạt động sẽ phát sinh một số tác nhân 

gây ô nhiễm môi trường không khí như sau: Khí thải từ quá trình phân hủy chất 

hữu cơ có trong chất thải rắn; Bụi và khí thải từ các phương tiện giao thông ra vào 

dự án.  

 *Biện pháp giảm thiều: 

- Thường xuyên quét dọn, tưới nước đường và sân bãi, đặc biệt là những 

ngày nắng nóng nhằm hạn chế lượng bụi phát sinh vào không khí.  

- Bố trí khu vực chứa rác cách xa các hạng mục khác ở khu vực ít người qua 

lại và thường xuyên vệ sinh để hạn chế mùi hôi.  

3.3. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải rắn thông thƣờng: 

3.3.1 Chất thải sinh hoạt: 
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- Nguồn phát sinh: Phát sinh chủ yếu từ sinh hoạt hàng ngày của công nhân 

viên làm việc tại dự án. Chất thải rắn chứa thành phần chính là chất hữu cơ dễ 

phân hủy như: thức ăn thừa, rau củ, bọc nylon, chai nhựa,... Theo QCVN 

01:2021/BXD (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng thì lượng chất 

thải rắn phát sinh của đô thị loại V là 0,8 kg/người/ngày. Tổng số lượng công nhân 

viên làm việc tại dự án là 01 

* Biện pháp xử lý chất th i rắn sinh hoạt:  

Tại trạm cấp nước tập trung xã Châu Hưng, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc 

Trăng bố trí 02 thùng (01 thùng thể tích 10 lít, 01 thùng 20 lít) chứa chất thải sinh 

hoạt có nắp đậy và lót túi đựng rác phân hủy sinh hoạt bên trong. Hằng ngày, nhân 

viên thu gom rác từ các thùng chứa về khu vực tập kết (phía trước cổng trạm). Chủ 

dự án thực hiện ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo đúng 

quy định, tần suất thu gom: 01 lần/ngày. 

 Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất th i rắn sinh hoạt 

- Thiết bị lưu chứa: 02 thùng nhựa có nắp đậy với thể tích 01 thùng thể tích 

10 lít, 01 thùng 20 lít. 

- Khu vực lưu chứa: 

+ Diện tích khu vực lưu chứa (khu vực để thùng chứa tạm rác): khoảng 2 m
2
. 

+ Thiết kế, cấu tạo của khu vực lưu chứa: nền xi măng. 

3.3.2 Chất thải rắn thông thƣờng 

* Nguồn phát sinh: Chất thải rắn thông thường phát sinh chủ yếu từ bao bì 

PAC, chứa chlorine; bùn thải từ bể lắng, lọc và lượng cát từ hệ thống bể lọc trọng 

lực tự rửa của dự án. Với khối lượng phát sinh khoảng 1,346 tấn/năm. Trong đó: 

+ Phát sinh từ bao bì đựng hóa chất chủ yếu là bao bì PAC, chứa chlorine 

ước tính khối lượng phát sinh là: khoảng 2 kg/tháng tương ứng 12 kg/năm (0,012 

tấn/năm). 

+ Bùn thải từ bể lắng nước rửa lọc khoảng 1,1 kg/ngày tương đương 33 

kg/tháng tương ứng là 396 kg/năm và tương đương 0,396 tấn/năm. 

Theo Trịnh Xuân Lai (2009), lượng bùn phát sinh được tính toán dựa theo 

đặc tính của nguồn nước như sau: 

Qbùn = 0,7 *SS + 0,3 * (BOD) 

Trong đó:  
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Qbùn: Khối lượng bùn phát sinh (kg/ngày) 

SS: hàm lượng cặn lơ lửng tính theo ngày (kg/ngày) 

BOD: hàm lượng BOD5 tính theo ngày (kg/ngày) 

Dựa vào kết quả phân tích mấu nước thải sau lắng lọc của hệ thống tương tự 

cho thấy giá trị trung bình của TSS = 220 mg/l và BOD5 = 95 mg/l. Với lưu lượng 

nước xả thải trong quá trình lắng lọc là 6 m
3
/ngày ta quy đổi ra được, TSS = 1,32 

kg/ngày và BOD5 = 0,57 kg/ngày 

Qbùn = 0,7 * 1,32 + 0,3 * 0,57 = 1,1 kg/ngày. 

+ Lượng cát từ hệ thống bể lọc trọng lực tự rửa: 

Chiều dày lớp cát lọc là 0,8 – 1,2 mét (chọn trung bình 1 mét) 

Bể lọc trọng lực tự rửa có kích thước đường kính là 1.600 mm. 

Diện tích lọc là: S=  0,8
2
 * 3,14 =  2,01 m

2
. 

Thể tích lớp cát lọc = 2,01 * 1 = 2,01 m
3 

Tỷ trọng cát thạch anh cho vật liệu lọc là 1.400 kg/m
3 

Khối lượng cát thạch anh trong hệ thống lọc là = 2,01*1,4*1 = 2,814 tấn/lần. 

Định kỳ từ 2-3 năm sẽ tiến hành thay 1 lần do đó khối lượng cát thạch anh phát 

sinh 0,938 tấn/năm. 

*Biện pháp xử lý:  

- Các bao bì PAC, các vật liệu lọc, bùn khô sau lắng, ...sẽ được thu gom và 

lưu giữ tại khu vực chứa chất thải thông thường, sau đó thuê đơn vị có chức năng 

thu gom và xử lý theo đúng quy định. 

- Bùn thải sẽ được lấy mẫu để phân tích trong trường hợp cặn lắng thải có 

thành phần vượt ngưỡng nguy hại so với QCVN 50:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước, thì 

thực hiện quản lý, xử lý bùn thải theo chất thải nguy hại; trong trường hợp bùn thải 

không có thành phần vượt ngưỡng nguy hại so với QCVN 50:2013/BTNMT thì 

chủ dự án sẽ xử lý theo chất thải rắn thông thường. Bùn khô sau lắng sẽ được thu 

gom vào bao 25 kg và lưu chứa trong khu vực chứa chất thải thông thường. Bùn 

khô đen bón phân cho cây ở khuôn viên trạm và cho người dân san lấp hoặc hợp 

đồng với đơn vị có chức năng xử lý theo quy định. 
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- Vật liệu lọc (cát thạch anh): cho các hộ dân khi có nhu cầu để san lấp hoặc 

sẽ được thu gom và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý theo quy 

định.  

- Khu vực lưu chứa: Diện tích khu vực lưu 6 m
2
. Thiết kế, cấu tạo của khu 

vực lưu chứa: Mái lợp tole, láng nền vữa M75 dày 2 cm.   

 Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất th i rắn  

- Khu vực lưu chứa: 

+ Diện tích khu vực lưu chứa chất thải rắn thông thường (Các bao bì đựng 

Chlorin, bùn thải…): 6 m
2
. 

+ Thiết kế, cấu tạo của khu vực lưu chứa: nền xi măng đảm bảo tránh mưa, 

nắng. 

3.4. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải nguy hại: 

* Nguồn phát sinh: Chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình vệ sinh máy 

móc, hoạt động sản xuất của dự án, chủ yếu là giẻ lau dính dầu nhớt từ quá trình vệ 

sinh máy móc, thiết bị; Bóng đèn huỳnh quang thải. Cụ thể chủ dự án ước tính các 

loại CTNH phát sinh được trình bày trong bảng sau: 

B ng 3.1 . B ng khối lượng chất th i nguy hại phát sinh 

 

STT 
Tên CTNH 

Mã 

CTNH 

Trạng 

thái 

Khối 

lƣợng 

phát sinh 

(kg/năm) 

Biện pháp xử lý 

1 
Bóng đèn huỳnh quang và các 

loại thủy tinh hoạt tính thải 
16 01 06 Rắn 01 Hợp đồng với đơn vị 

có chức năng thu 

gom, quản lý và xử 

lý đúng theo quy 

định tại Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT 

2 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao 

gồm cả vật liệu lọc dầu chưa 

nêu tại các mã khác), giẻ lau, 

vải bảo vệ thải bị nhiễm các 

thành phần nguy hại 

18 02 01 Rắn 11 

 Tổng 12  

* Biện pháp xử lý: CTNH phát sinh tại Nhà máy được thu gom, phân loại, 

dán nhãn trong khu vực chứa riêng biệt (khu vực lưu chứa CTNH) có diện tích là 6 

m2, có kích thước 4 m x 1,5 m. Đồng thời, dán nhãn cảnh báo từng loại CTNH 

được lưu giữ; hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, quản lý và xử lý đúng 
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theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

* Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất th i nguy hại  

- Thiết bị lưu chứa: 02 thùng nhựa có thể tích 240 lít/thùng có nắp đậy kín. 

- Khu vực lưu chứa: Diện tích khu vực lưu 6 m
2
. 

+ Thiết kế, cấu tạo của khu vực lưu chứa: Mái lợp tole, láng nền vữa M75 

dày 2 cm.  

3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

- Nguồn phát sinh: Các nguồn gây ồn điển hình nhất trong hoạt động của dự 

án là: Phát sinh từ hoạt động của máy bơm nước; Phát sinh từ các phương tiện vận 

chuyển, hoạt động của công nhân làm việc tại dự án.  

* Chủ dự án sẽ thực hiện một số biện pháp kiểm soát, giảm thiểu như sau: 

- Thường xuyên kiểm tra độ cân bằng các máy móc, độ mài mòn các chi tiết, 

kiểm tra dầu mỡ và thay thế các thiết bị mài mòn.  

- Thường xuyên kiểm tra và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các phương tiện 

bảo hộ lao động của công nhân.  

3.6. Phƣơng án phòng ngừa, ứng phó các sự cố, rủi ro môi trƣờng trong 

quá trình dự án đi vào vận hành: 

a. Tác động của việc khai thác nƣớc ngầm tại khu vực đƣa  

Theo kết quả nghiên cứu điều kiện địa chất thủy văn khu vực thì tầng chứa 

nước n2
2
 là tầng chứa nước có áp lực, diện tích phân bố rộng khắp toàn vùng 

nghiên cứu, chiều dày các tầng chứa nước khá ổn định, thành phần thạch học tương 

đối đồng nhất. Vì thế có thể coi tầng chứa nước n2
2
 là tầng chứa nước có áp, 1 lớp 

chứa nước, biên vô hạn và đồng nhất về tính thấm. Để tính toán dự báo hạ thấp 

mực nước sẽ sử dụng phương pháp thủy động lực. Trong phương pháp này cần xác 

định các đại lượng và thông số địa chất thủy văn của tầng chứa nước.  

* Điều kiện địa chất thủy văn  

Các thông số địa chất thủy văn được sử dụng để tính toán được tham khảo 

báo cáo Quy hoạch khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất tỉnh Sóc 

Trăng đến năm 2020. Các thông số bao gồm:   

- Km: Hệ số dẫn nước của tầng chứa nước n2
2
 = 1.750 m

2
/ngày. 

- a: Hệ số truyền áp lực của tầng chứa nước n2
2
 = 8,46  x 10

2 
m

2
/ngày.

 

- K: Hệ số thấm của tầng chứa nước n2
2 
= 19,5 m/ngày. 
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- Hệ số nhả nước đàn hồi của tầng chứa nước n2
2
 có µ*= 2,07x 10

-4 

- Hệ số nhả nước trọng lực của tầng chứa nước n2
2
 có µ= 0,179. 

- Chiều dày trung bình của tầng chứa nước n2
2
 có mtb =  89,7m. 

- Dự tính thời gian dự báo mực nước hạ thấp T = 1.826 ngày 

- Mực nước hạ thấp cho phép của tầng chứa nước Scp = 30 m. 

Khi tính toán dự báo hạ thấp sẽ tính trong điều kiện công trình hoạt động với 

công suất tối đa 600 m
3
/ngày.đêm 

Công thức tính toán mực nước hạ thấp tại lỗ khoan khai thác:   

 

Trong đó: 

- Q: Lưu lượng giếng khai thác tính toán (Q = 600 m
3
/ngày.đêm) 

- ro: Bán kính lỗ khoan tính toán (ro = 0,25m) 

- t: Thời gian tính toán khai thác = 1.825 ngày. 

- Km: Hệ số dẫn nước của tầng chứa nước n2
2
 = 1.750 m

2
/ngày. 

- a: Hệ số truyền áp lực của tầng chứa nước n2
2
 = 8,46 x 10

2
 m

2
/ngày 

Hạ thấp mực nước do lượng khai thác của giếng khai thác sau 05 năm: 

SLT=(600/(4x3,14x1.750)ln (2,25x8,46x10
2
x1825)/(0,25)

2
)= 0,67. 

Độ hạ thấp mực nước do khai thác tại các giếng khoan sau 05 năm khai thác 

là: 0,67 m.  

Hiện nay, chưa có số liệu chính xác về trữ lượng nước dưới đất khu vực dự 

án nên không thể đánh giá chính xác việc khai thác nước dưới đất có ảnh hưởng tới 

mực nước dưới đất khu vực hay không. Hiện tại, Trạm cấp nước tập trung Châu 

Hưng đã được cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất tại quyết định số 

06/GP-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. 

*Nguồn tác động: Trong quá trình khai thác lượng lớn nước ngầm sẽ tạo ra 

các phễu hạ thấp mực nước cục bộ quanh giếng. Các phễu này sẽ phát triển to ra 

khi lưu lượng khai thác vượt quá sự bổ cập cho nước dưới đất khi các phễu này 

giao nhau sẽ gây ra hạ thấp trên vùng rộng lớn. Việc hạ thấp mực nước ngầm làm 

đất nền giảm độ ẩm, đất thay đổi trạng thái, các chỉ tiêu cơ lý của đất ở phạm vi 

phễu sẽ thay đổi. Lượng nước khai thác càng nhiều thì mực nước hạ thấp càng lớn, 
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thời gian khai thác càng lâu thì phạm vi hạ thấp mực nước càng lớn.  

Hiện tượng sụt lún mặt đất: Hạ thấp mực nước ngầm là nguyên nhân gây ra 

các hiện tượng sụt lún mặt đất và suy giảm chất lượng nước ngầm. Hạ thấp nước 

ngầm gây nên hiện tượng sắp xếp lại cấu trúc của đất, làm các hạt cấu tạo nên tầng 

chứa nước sít lại gần nhau hơn và do đó thể tích của tầng chứa nước giảm; đồng 

thời quá trình hạ thấp mực nước dưới đất có thể phát sinh các tác dụng thay đổi 

trạng thái ứng suất khác nhau, tùy thuộc vào đặc điểm địa chất thủy văn của khu 

vực gây lún mặt đất, gây hư hỏng các công trình thiết kế móng nông. Đối với các 

công trình thiết kế móng cọc, có thể phát sinh hiện tượng ma sát âm, làm giảm sức 

chịu tải của cọc. Ngoài ra, hiện tượng lún mặt đất do khai thác nước dưới đất có 

thể làm biến dạng nền đường giao thông, gây úng ngập,  

- Hiện tượng suy giảm lưu lượng và mực nước trong các lỗ khoan khai thác: 

Khi số lượng lỗ khoan khai thác tăng lên nhưng không được bố trí thích hợp và 

không quản lý được lưu lượng khai thác. Hiện tượng này làm hạ thấp mực nước ở 

các lỗ khoan đang khai thác.  

- Hiện tượng suy giảm chất lượng nước dưới đất từ các công trình khai thác: 

Khai thác nước dưới đất tràn lan sẽ làm suy giảm chất lượng nước khai thác. 

* Biện pháp giải thiểu: 

- Chủ động gìn giữ vệ sinh xung quanh giếng khai thác và thực hiện các biện 

pháp phòng, chống, ngăn ngừa ô nhiễm nguồn nước dưới đất qua giếng khoan khai 

thác, Tại trạm xử lý nước xã Châu Hưng, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng đã được 

phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước tại quyết định số 469 /QĐ-UBND 

ngày 17 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.  

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát diễn biến lưu lượng, mực nước 

chất lượng tại giếng khai thác; Thực hiện việc quan trắc theo quy định tại Thông tư 

số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14/10/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước.  

- Phát hiện, xử lý, khắc phục các hiện tượng, sự cố bất thường về chất lượng 

nước, mực nước trong giếng khai thác về các sự cố môi trường do hoạt động khai 

thác của mình gây ra đồng thời báo cáo kịp thời tới chính quyền địa phương, 

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thạnh Trị nơi xảy ra sự cố và cơ quan cấp 

phép đối với trường hợp đã được cấp giấy phép.  

- Sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích; Xử lý, trám lấp giếng 

theo quy định đối với trường hợp giếng khoan phải trám lấp.  
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- Quản lý, vận hành hệ thống cấp nước phải tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và 

vận hành hệ thống cấp nước nhằm đáp ứng yêu cầu cung cấp nước ổn định, an 

toàn, liên tục và giảm thiểu thất thoát, lãng phí nước.  

- Khai thác nước dưới đất phải thực hiện theo các biện pháp quy định trong 

giấy phép, tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn kỹ thuật đảm bảo 

không gây sụt, lún đất. Trường hợp xảy ra sụt, lún đất thì phải dừng việc khai thác, 

đồng thời thực hiện các biện pháp khắc phục và báo ngay cho chính quyền địa 

phương nơi gần nhất.  

* Biện pháp khắc phục sự cố sụt lún do khai thác nƣớc dƣới đất tại dự án:  

- Báo cáo kịp thời tới chính quyền địa phương, Phòng Tài nguyên và Môi 

trường huyện nơi xảy ra sự cố và tới cơ quan cấp phép đối với trường hợp đã được 

cấp giấy phép.  

- Tạm ngừng hoạt động khai thác nước dưới đất tại dự án.  

- Thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng sụt lún tại dự án.  

b. Giảm thiểu tác động đến mực nƣớc dƣới đất  

*Nguồn tác động: Hoạt động của Dự án sử dụng nguồn nước cấp từ giếng 

khoan, khai thác tại chỗ. Việc khai thác quá mức nước dưới đất, sẽ có tác động làm 

ô nhiễm và sụt giảm mực nước dưới đất cũng như hiện tượng xâm mặn, trạng thái 

đất đá bị thay đổi dẫn đến hiện tượng sụt lún bề mặt đất.  

Tổng lượng nước dưới đất khai thác hàng ngày khoảng 600 m
3
/ngày. Lượng 

nước khai thác phục vụ cho dự án sẽ làm giảm lượng nước dưới đất trong khu vực.  

Về mực nước khai thác, hiện nay mức suy giảm mực nước tĩnh trung bình là 

0,25 m/năm, thấp hơn mức suy giảm chung của khu vực. Tuy nhiên sự suy giảm sẽ 

ngày càng gia tăng theo xu thế chung của toàn vùng khai thác do khai thác.  

Nền địa chất của khu vực có cấu tạo từ các trầm tích bùn, sét, cát nên khả 

năng lún đất khi xây dựng công trình là có xảy ra. Đối với việc khai thác nước dưới 

đất lún đất sẽ xảy ra khi khai thác quá mức, mức áp lực thấp hơn mái tầng chứa 

nước gây ra hiện tượng tháo khô tầng chứa nước. Ngoài ra trong quá trình khai 

thác nước dưới đất, mức áp lực của tầng chứa nước khai thác sẽ giảm gây ra lún 

đất. 

Để dự báo trị số lún đất khi mực nước trong tầng chứa nước bị hạ thấp 

chúng tôi sử dụng công thức tính lún của Lohman 1961: 
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 (1) 

Trong đó:  

m: Trị số lún mặt đất (m) 

p: Mức giảm áp trong quá trình khai thác (kg/cm
2
); Lấy p =1,09 kg/cm

2
 

S: Hệ số nhả nước đàn hồi; (5x10
-4

 kg/cm
2
.m) 

: Trọng lượng riêng của nước;  = 0,1 kg/cm
2
.m 

: Hệ số rỗng của đá chứa nước;  = 0,2 

m: Chiều dày của tầng chứa nước (m); Đối với tầng chứa nước Pleistocen 

giữa (n2
2
) có m= 68,29 m. 

: Hệ số nép ép của nước, =1.10
-6-

 

Thay các số vào công thức (1), ta có trị số lún đất tại khu vực công trình khai 

thác đối với giếng khoan của trạm cấp, như sau: 

Δm = 1,09 x (5x10
-4

/0,1 -  0,2x 69,29 x10
-6

) = 0,0054
 

Vì vậy, trong điều kiện khai thác tối đa của Trạm cấp nước với lưu lượng 

600 m
3
/ngày đêm có trị số lún đất Δm = 0,0054 cho thấy mức độ lún đất do công 

trình khai thác gây ra là rất nhỏ không ảnh hưởng đến môi trường, công trình xung 

quanh.  

* Biện pháp giải thiểu: 

Việc khai thác, sử dụng chưa hợp lý, thậm chí là khai thác quá mức lại chưa 

đi đôi với bảo vệ trong điều kiện kinh tế - xã hội phát triển mạnh đang làm nguồn 

nước bị suy thoái, cạn kiệt và ô nhiễm, có nơi trở nên nghiêm trọng và đang có xu 

hướng ngày một nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng sâu sắc hơn đến đời sống và sản 

xuất.  

- Thực hiện việc vệ sinh thu gom rác nước thải để tránh gây ô nhiễm đế 

tránh thấm xuống nước đất, làm suy giảm chất lượng nước dưới đất.  

- Kiểm soát xin phép khai thác nước dưới đất đúng theo quy định hiện hành; 

. Trong quá trình hoạt động, chủ dự án sẽ thực hiện báo cáo tình hình khai thác 

nước dưới đất định kỳ, quan trắc chất lượng nước dưới đất định kỳ theo đúng quy 

định.  

Xung quanh giếng khai thác nền được gia cố bằng bê tông để tránh nước 
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trên mặt thấm xuống gây ô nhiễm nguồn nước. Xung quanh miệng giếng được láng 

nền bê tông xi măng.  

- Nghiêm cấm xả nước thải, đưa các chất thải vào vùng bảo hộ vệ sinh khu 

vực lấy nước sinh hoạt  

- Trong phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, phải tuân 

thủ các quy định bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt động khai thác nước. 

c. Phƣơng án phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ, chập điện:   

- Nguồn phát sinh: Các nguyên nhân có khả năng gây ra cháy nổ bao gồm: 

+ Hút thuốc và vứt tàn thuốc bừa bãi;  

+ Vận chuyển các chất dễ cháy qua những nơi có nguồn phát sinh nhiệt hay 

qua gần những tia lửa;  

+ Các nhà kho không đảm bảo điều kiện thông thoáng tốt;  

+ Lựa chọn thiết bị điện và dây điện không phù hợp với cường độ dòng điện, 

không trang bị các thiết chống quá tải,...  

+ Điều kiện thời tiết như mưa gió, sấm sét, chớp,...  

+ Tồn trữ các loại rác thải, bao bì giấy, nilong trong các lớp bọc hay khu vực 

có lửa hoặc nhiệt độ cao.  

- Sự cố chập điện có thể sẽ nảy sinh do nhiều nguyên nhân như: hệ thống 

điện để cung cấp điện cho các máy móc, thiết bị vận hành gặp cố có thể gây sự cố 

điện giật, chập điện,...  

* Biện pháp giải thiểu, ứng phó: 

- Trang bị các phương tiện chữa cháy tại khu vực thực hiện lắp đặt máy móc, 

thiết bị (bình CO2, cát...); Hướng dẫn, tập huấn công nhân các giải pháp khắc phục 

khi có sự cố cháy nổ xảy ra.  

- Luôn giữ khoảng cách an toàn với hệ thống điện theo quy định hiện hành. 

Thi công thao tác đúng quy trình quy phạm trong công tác an toàn điện.  

Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu dao điện có thể gây tia lửa sẽ được 

bố trí thật an toàn.  

- Tất cả các hạng mục công trình trong dự án đều phải bố trí các bình cứu 

hỏa cầm tay, bình phải đặt tại những vị trí thích hợp nhất để tiện việc sử dụng và 

phải thường xuyên tiến hành kiểm tra sự hoạt động tốt của bình;  

Niêm yết các tiêu lệnh, biển báo, quy định PCCC ở nơi dễ nhìn thấy.  
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- Lắp đặt các chuông báo động khi phát hiện có sự cố cháy, nổ.  

+ Biện pháp ứng phó khi có sự cố cháy nổ:  

Khi phát hiện ra đám cháy phải báo động cho tất cả mọi người trong dự án. 

Cảnh giác cao độ, tuyệt đối không được chủ quan.  

Đồng thời, sử dụng các bình chữa cháy nhỏ được trang bị sẵn trong từng bộ 

phận của dự án để chữa cháy (nếu là đám cháy nhỏ).  

Trong trường hợp đám cháy không được dập tắt mà có chiều hướng phát 

triển thêm thì dự án sẽ báo ngay cho cơ quan chức năng. Đồng thời, sử dụng tất cả 

các công cụ chữa cháy có thể sử dụng được tại dự án để chữa cháy.  

+ Giảm thiểu su cố chập điện: Hệ thống đường dây tải điện trong khu vực 

dự án phải được bảo vệ an toàn. Thiết kế hệ thống lưới điện đảm bảo đúng quy 

định pháp luật hiện hành, kiểm tra định kỳ hệ thống lưới điện, bảo trì, bảo dưỡng 

thiết bị điện, tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm điện.  

- Xây dựng hệ thống chống sét để phòng tránh tia lửa điện ảnh hưởng đến 

thiết bị điện, hệ thống lưới điện.  

- Không trồng các cây đại thụ gần đường dây điện, các khu nhà nhằm tránh 

hiện tượng cây ngã gây thiệt hại về người và tài sản, hư hỏng đường dây điện.  

- Trang bị cầu dao tự động để tự động ngắt điện khi có sự cố xảy ra. Khi có 

sự cổ điện giật xảy ra: Khi phát hiện trường hợp bị điện giật, người phát hiện bình 

tĩnh và ngay lập tức xử lý (nếu có thể) và gọi người đến giúp.  

Cúp cầu dao điện; người cứu phải đứng trên bàn, ghế hoặc tấm gỗ khô, đi 

dép hoặc ủng cao su, đeo găng cao su để kéo nạn nhân tách ra khỏi mạch điện; Nếu 

không có các phương tiện trên có thể dùng gậy gỗ, tre khô gạt dây điện hoặc đẩy 

nạn nhân để tách ra; Tuyệt đối không được chạm trực tiếp vào người nạn nhân vì 

như vậy người đi cứu cũng bị điện giật.  

- Khi người bị điện giật chưa mất tri giác, chỉ bị hôn mê trong giây lát, tim 

còn đập, thở yếu thì phải để nạn nhân ra chỗ thoáng khí yên tĩnh chăm sóc cho hồi 

tĩnh. Thực hiện theo dõi, chăm sóc.  

- Khi người bị nạn mất tri giác nhưng vẫn còn thở nhẹ, tim đập yếu thì đặt 

nạn nhân nơi thoáng khí, yên tĩnh; Nới rộng quần, áo, thắt lưng, mọi rớt rãi trong 

mồm nan nhân ra (nếu có), cho nạn nhân ngửi amoniac, nước tiểu, massage toàn 

thân cho nóng lên; Thực hiện theo dõi, chăm sóc.  

-  Vận chuyển người gặp nạn đến dự án y tế gần nhất. 
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d. Sự cố về hoạt động của hệ thống xử lý nƣớc cấp  

* Nguồn phát sinh: Hệ thống xử lý nước cấp gặp sự cố do các nguyên nhân 

như sau :  

+ Các bơm bị sự cố như bơm chính bị hư hỏng, các bơm nước rửa ngược 

không hoạt động, các bơm cung cấp nước bị hư, trục trặc kỹ thuật.  

+ Các ống và hệ thống châm Clo bị hư, nghẹt đường ống dẫn Clo.  

+ Hệ thống điện trung thế, hạ thế hư hỏng sẽ làm cho dự án không có điện 

sản xuất.  

+ Vật liệu lọc không còn hiệu quả. Bề mặt bể bị bong tróc. 

* Biện pháp giải thiểu: 

- Quan trắc định kỳ chất lượng nguồn nước cấp cho các hộ dân.  

- Kiểm tra bảo trì, bảo dưỡng định kỳ máy móc, thiết bị 1 tháng/lần; Vận 

hành đúng thao tác, đúng quy trình không để hơi nước lọt vào trong đường ống.  

- Có kế hoạch sửa chữa thay thế mua mới các thiết bị, máy móc, đường ống 

khi có sự cố; Trang bị bơm dự phòng.  

- Thường xuyên định kỳ vệ sinh bể chứa; Định kỳ kiểm tra giám sát, theo 

dõi chất lượng, độ mặn của các tầng chứa nước khai thác.  

Trường hợp phát hiện giếng khai thác có chất lượng suy giảm, độ mặn quá 

cao không xử lý được để cấp nước thì chủ dự án sẽ có biện pháp trám lấp giếng 

theo quy định tại Thông tư số 72/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về việc xử lý, trám lắp giếng không sử dụng.  

e. Rò rỉ Clorine  

- Nguồn phát sinh: Clo nhập về trạm dưới dạng Clo rắn với khối lượng 

khoảng 35,7 kg/tháng. Liều lượng Clo dùng để khử trùng nước theo hướng dẫn của 

nhà sản xuất. Tuy nhiên, việc sử dụng lâu ngày có thể xảy ra rò rỉ do một vài sự cố 

sau:  

+ Rò rỉ từ thao tác: Các thao tác tháo lắp thiết bị có thể gây rò rỉ khí Clo ra 

ngoài môi trường;  

+ Rò rỉ từ hỏa hoạn: Trong các nguyên nhân thì đây là nguyên nhân nguy 

hiểm hơn cả bởi khi hỏa hoạn xảy ra nhiệt độ trong nhà trạm Clo vượt qua 71°C sẽ 

xảy ra rò rỉ.  

* Biện pháp giải thiểu: Sử dụng trang bị bảo hộ lao động trong quá trình 
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pha chế hóa chất phục vụ công tác khử trùng. Thường xuyên kiểm tra hệ thống 

bình chứa, cấp Clo, bơm định lượng, các mối nối, roăng đệm và thay thế kịp thời 

khi có dấu hiệu hư hỏng nhằm hạn chế rủi ro rò rỉ clo. 

f. Sự cố nghẹt đƣờng dẫn của hệ thống thoát nƣớc  

- Nguồn phát sinh: Sự cố nghẹt đường dẫn của hệ thống thoát nước có thể 

xảy ra. Nguyên nhân là do dầu mỡ, tóc, cặn bẩn,... tích tụ trong đường ống, lâu 

ngày sẽ gây ra tình trạng ứ đọng và sẽ cản trở việc thoát nước trong đường ống. Sự 

cố này sẽ dẫn đến quá trình thoát nước chậm hoặc tắc nghẽn, mùi hôi phát sinh từ 

ống,... gây nhiều phiền toái cho người dân tại khu vực dự án.  

* Biện pháp giải thiểu: 

- Định kỳ kiểm tra đường dẫn hệ thống thoát nước của dự án.  

- Lắp đặt các lược chắn rác tại đầu ống dẫn thoát nước của dự án.  

- Thu gom bùn định kỳ (6 tháng/lần) và thuê đơn vị có chức năng xử lý theo 

quy định.  

g. Sự cố hƣ hỏng giếng  

Nguồn phát sinh: Sau một thời gian đưa vào sử dụng, giếng khoan có nguy 

cơ bị suy thoái, làm cho nguồn nước khai thác bị suy giảm. Giếng bị suy thoái và 

không còn được sử dụng tiềm ẩn nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước ngầm tầng 

sâu do có khả năng dẫn nguồn ô nhiễm từ mặt đất xuống. Đồng thời, khi giếng gặp 

sự cố không khai thác sẽ ảnh hưởng đến hoạt động cấp nước cho nhu cầu sử dụng 

của người dân.  

* Biện pháp giải thiểu: 

Trong phạm vi bán kính tối thiểu 01m xung quanh miệng giếng khoan thực 

hiện gia cố bằng các vật liệu chống thấm khác để ngăn ngừa nước bẩn từ trên mặt 

đất chảy trực tiếp vào giếng khoan hoặc thấm qua thành, vách giếng khoan vào 

tầng chứa nước.  

- Trong quá trình sử dụng giếng khoan mà gây sự cố sụt, lún đất và các sự cố 

bất thường khác thì phải dừng ngay việc sử dụng, kịp thời xử lý, khắc phục sự cố; 

thông báo kịp thời tới Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và cơ quan quản lý nhà 

nước về môi trường theo phân cấp nơi xảy ra sự cố.  

- Đối với các giếng khoan bị hỏng trong quá trình sử dụng thì phải xử lý, 

trám lấp theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước. Ngoài ra, đối với giếng 

khoan có thời gian dự kiến hoạt động lâu dài phải thực hiện việc chống ống và 
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trám cách ly, bảo đảm ngăn nước từ trên mặt đất xâm nhập vào các tầng chứa nước 

hoặc nước của các tầng chứa nước có chất lượng khác nhau lưu thông qua thành 

giếng khoan.  

- Chủ dự án thực hiện hồ sơ, thủ tục xin khoan giếng dự phòng cho giếng 

đang khai thác, đề phòng giếng đang khai thác bị sự cố, đảm bảo nguồn nước cấp 

cho người dân sử dụng.  

h. Tai nạn lao động  

Nguồn phát sinh: Tai nạn lao động xảy ra do tính bất cẩn trong lao động, 

thiếu trang bị bảo hộ lao động, hoặc do thiếu ý thức tuân thủ nghiêm chỉnh về nội 

quy an toàn lao động của công nhân thi công và vận hành máy móc thiết bị. Tai 

nạn lao động xảy ra làm suy giảm sức khỏe, gây thương tật và có thể bị mất khả 

năng lao động. Nhiều trường hợp có thể dẫn đến chết người.  

* Biện pháp giải thiểu: Để tránh tình trạng tai nạn lao động xảy ra, Chủ dự 

án sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp sau: Trang bị đủ các phương tiện để đảm bảo 

an toàn lao động; Huấn luyện cho công nhân về vệ sinh an toàn lao động và hướng 

dẫn bảo hộ lao động trước khi nhận công tác; Xây dựng nội quy an toàn lao động 

cho từng công đoạn sản xuất; Tổ chức khám bệnh định kỳ cho công nhân viên 1 

lần/năm. 

3.7. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm 

định báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng:  

Theo Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 của UBND tỉnh Sóc 

Trăng về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 

của dự án ―Công trình Mở rộng đường ống cấp nước tập trung xã Châu Hưng‖ có 

một số nội dung thay đổi như sau:  

Bảng 3.2. Nội dung thay đổi so với Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng  

TT 

Tên 

công 

trình/nội 

dung 

Báo cáo ĐTM Nội dung điều chỉnh Lý do 

1 
Tọa độ 

dự án 

Vị trí tọa độ khu đất 

(Tọa độ VN 2000, kinh 

tuyến trục 105o30’, múi 

chiếu 6o) 

+ Vị trí 1: X=516596; 

Y=1040214. 

+ Vị trí 2: X=516591; 

Y=1040220. 

Vị trí tọa độ khu đất (Tọa 

độ VN 2000, kinh tuyến 

trục 105o30’, múi chiếu 6o) 

+ Vị trí 1: X=1040335; 

Y=516410. 

+ Vị trí 2: X=1040344; 

Y=516399. 

+ Vị trí 3: X=1040339; 

Cập nhật 

theo thực tế 

tại dự án. 
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TT 

Tên 

công 

trình/nội 

dung 

Báo cáo ĐTM Nội dung điều chỉnh Lý do 

+ Vị trí 3: X=516588; 

Y=040218. 

+ Vị trí 4: X=516593; 

Y=1040212. 

Y=516396. 

+ Vị trí 4: X=1040328; 

Y=516409. 

2 
Diện tích 

dự án 
880 m

2
 851,4 m

2
 

Theo trích 

lục thửa số 

181 tờ bản 

đồ số 23 

3 

Hạng 

mục 

công 

trình dự 

án 

Hạng mục công trình 

chính: 117,74 m
2 

Hạng mục công trình 

chính: 118,74 m
2
 

Cập nhật 

theo thực tế 

tại dự án 

Nhà quản lý – Trạm 

bơm cấp 2 : 78,5
 
m

2
 

Nhà quản lý – Trạm bơm 

cấp 2 (có khu vực chứa 

nguyên, nhiên vật liệu 6 

m
2
): 78,5 m

2 

Hạng mục công trình 

phụ trợ: 747,26 m
2
 

Hạng mục công trình phụ 

trợ: 696,66 m
2
 

Đất chưa sử dụng: 445 

m
2
 

Đất chưa sử dụng: 394,4 

m
2
 

Bể lắng: 20 m
2
 

Khu vực xử lý nước thải 

(Bể lắng): 30 m
2
 

Khu vực chứa chất thải 

rắn thông thường: 6 m
2
 

Khu vực chứa chất thải 

rắn thông thường, CTNH: 

6 m
2
 

4 

Công 

trình bể 

lắng bùn, 

xử lý 

nước thải 

Bể lắng có diện tích 12 

m2, thể tích 18 m3 xử 

lý nước thải từ quá 

trình rửa lọc. Bể lắng 

có kết cấu bê tông cốt 

thép M250 trên nền gia 

cố cừ tràm, được chia 

thành 2 ngăn, mỗi ngăn 

9m
3
. 

Khu vực xử lý nước thải 

(bể lắng): khu vực xử lý 

nước thải có diện tích 30 

m (10m x 3m), với thể 

tích 30 m3 (mỗi ngăn 5m 

x 3m x 1m ) xử lý nước 

thải từ quá trình rửa lọc. 

Bể lắng có kết cấu là nền 

đất lót bạt, được chia 

thành 2 ngăn, mỗi ngăn 

15 m
3
. 

Theo thực tế 

tại dự án 

5 
Vị trí xả 

thải 

 

Vị trí xả nước thải 

(Tọa độ VN 2000, kinh 

tuyến trục 105
o
30’,múi 

chiếu 6
o
): 

+ Vị trí 1: X=522457 ; 

Y=1052028. 

 

 

Vị trí xả nước thải (Tọa 

độ VN 2000, kinh tuyến 

trục 105
o
30’,múi chiếu 

6
o
): 

+ Vị trí 1: X=1040325; 

Y=516406. 

Cập nhật 

theo thực tế 

tại dự án. 
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TT 

Tên 

công 

trình/nội 

dung 

Báo cáo ĐTM Nội dung điều chỉnh Lý do 

6 

Thùng 

chứa rác 

sinh hoạt 

Bố trí 02 thùng (01 

thùng thể tích 240 lít, 

01 thùng 20 lít) 

Bố trí 02 thùng (01 thùng 

thể tích 10 lít, 01 thùng 

20 lít). 

 

Có 1 người 

vận hành 

trạm nên 

lượng chất 

thải rắn phát 

sinh tối đa là 

1 kg/ngày 

nên sử dụng 

thùng 240 lít 

không phù 

hợp. 

7 

Biện 

pháp xử 

lý bùn 

của bể 

lắng 

Bùn tại bể lắng bùn, 

khi bùn khô, nhân viên 

vận hành thu gom vào 

bao 25 kg chứa tại nhà 

kho. Định kỳ (03 

tháng/lần) thực hiện 

chuyển giao cho đơn vị 

có chức năng thu gom, 

xử lý 

Bùn tại bể lắng bùn, khi 

bùn khô, nhân viên vận 

hành thu gom bón cây 

trồng xung quanh dự án 

khi khối lượng phát sinh 

nhiều sẽ thu gom vào bao 

25 kg chứa tại nhà kho. 

Định kỳ (03 tháng/lần) 

thực hiện chuyển giao 

cho đơn vị có chức năng 

thu gom, xử lý 

Dự án có 

trồng cây 

xanh nên sử 

dụng lượng 

bùn lắng 

phục vụ bón 

cây trong 

khu vực dự 

án. 

 Chủ dự án kiến nghị Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép môi 

trường xem xét, chấp thuận những thay đổi trên trong quá trình kiểm tra, thẩm định 

và cấp giấy phép môi trường cho dự án. 
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CHƢƠNG IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 

 

4.1 Nội dung đề nghị cấp phép đối với nƣớc thải: 

a. Nguồn phát sinh nước th i:  

+ Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn vận hành chủ 

yếu từ sinh hoạt của công nhân, khoảng 0,08 m
3
/ngày.  

+ Nguồn số 2: Nước súc rửa đường ống, khoảng 8,37 m
3
/ngày 

+ Nguồn số 3: Nước thải từ hoạt động rửa lọc khoảng 1,2 m
3
/ngày  

b. Lƣu lƣợng xả nƣớc thải lớn nhất: 9,65 m
3
/ngày đêm. 

c. Dòng nƣớc thải: có 01 dòng nước thải đề nghị cấp phép là dòng nước thải 

sau xử lý được xả ra môi trường tiếp nhận là kênh Tràm Kiến đoạn chảy qua khu 

vực dự án. 

d. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng 

nước th i: 

- Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn tiếp nhận phải bảo đảm đáp 

ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng nước thải công nghiệp (cột B; kq=0,9; kf=1,2), cụ thể 

như sau: 

Bảng 4.1. Các thông số ô nhiễm và giá trị giới hạn của các thông số ô nhiễm 

theo dòng nƣớc thải 

STT Chất ô nhiễm Đơn vị  
QCVN 40:2011/BTNMT  

cột B; kq=0,9; kf=1,2 

1 pH - 5,5-9 

2 BOD5 mg/l 54 

3 COD mg/l 162 

4 TSS mg/l 108 

5 Mangan mg/l 1,08 

6 Sắt mg/l 5,4 

7 Amoni (tính theo N) mg/l 10,8 

8 Tổng Photpho mg/l 6,48 

9 Clorua mg/l 1.080 
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STT Chất ô nhiễm Đơn vị  
QCVN 40:2011/BTNMT  

cột B; kq=0,9; kf=1,2 

10 Coliform mg/l 5.000 

Ghi chú: 

- Cột B quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm trong nƣớc thải công 

nghiệp khi xả ra nguồn nƣớc không dùng cho mục đích cấp nƣớc sinh hoạt. 

- Áp dụng giá trị tối đa cho phép Cmax= C (không áp dụng hệ số kq và kf) 

đối với thông số pH và tổng Coliform.  

e. Vị trí, phƣơng thức xả nƣớc thải và nguồn tiếp nhận nƣớc thải:  

- Vị trí xả nƣớc thải: Tại Kênh Tràm Kiến phía trước khu vực Dự án. 

Bảng 4.2 Vị trí, phƣơng thức xả thải và nguồn tiếp nhận nƣớc thải 

Ký hiệu 

điểm xả 

thải 

Hệ tọa độ VN-2000  

(kinh tuyến trục 105
o
30’, múi chiếu 6

o
) Phƣơng 

thức xả thải 

Nguồn tiếp 

nhận nƣớc 

thải X - N (m) Y - E (m) 

Điểm xả thải  1040325  516406 Tự chảy 
Kênh Tràm 

Kiến 

- Phƣơng thức xả nƣớc thải: tự chảy. 

- Chế độ xả nƣớc thải: không liên tục. 

- Nguồn tiếp nhận nƣớc thải: Tại Kênh Tràm Kiến có địa chỉ tại ấp Tràm 

Kiến, xã Châu Hưng, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải: 

Hoạt động của dự án không phát sinh khí thải nên không đề nghị cấp phép 

đối với nội dung này. 

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung: 

- Nguồn phát sinh:  

+ Nguồn số 01: các máy bơm nước. 

+ Nguồn số 02: Khu vực cụm xử lý. 

- Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

+ Nguồn số 01 (các máy bơm nước) theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 

105
o
30’, múi chiếu 6

o
): X= 1040336; Y= 516411. 
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+ Nguồn số 02 (Khu vực cụm xử lý) theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 

105
o
30’, múi chiếu 6

o
): X= 1040320; Y=516403. 

- Tiếng ồn, độ rung phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường                      

và QCVN 26: 2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn,                                  

QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung, cụ thể  như 

sau: 

+ Tiếng ồn: 

B ng 4.3. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn 

STT 
Từ 06 giờ đến 

21 giờ (dBA) 

Từ 21 giờ đến 

06 giờ (dBA) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

1 70 55 - Khu vực thông thường 

+ Độ rung: 

  ng 4 4  Giá trị giới hạn đối với độ rung 

STT 
Từ 06 giờ đến 

21 giờ 

Từ 21 giờ đến 

06 giờ 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

1 70 65 - Khu vực thông thường 
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Chƣơng V 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN 
 

Kết quả quan trắc môi trƣờng trong quá trình lập báo cáo: 

* Đơn vị thực hiện quan trắc: Công ty TNHH Khoa học công nghệ và 

phân tích môi trường Phương Nam.  

+ Địa chỉ liên hệ: 1358/21/5G Quang Trung, phường 14, quận Gò Vấp, 

thành phố Hồ Chí Minh 

+ Điện thoại: 08.62959784 

+ Công ty TNHH Khoa học công nghệ và phân tích môi trường Phương 

Nam đã được Bộ Tài nguyên Môi trường cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động dịch vụ quan trắc môi trường, số hiệu chứng nhận Vimcerts 039, Quyết định 

giấy chứng nhận số 07/GCN-BTNMT ngày 15/02/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về việc Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi 

trường (đính k m Phụ lục) thực hiện quan trắc môi trường theo quy định. 

- Thời gian thực hiện quan trắc: ngày 25/5/2024 

a. Môi trƣờng nƣớc mặt 

Bảng 5.1. Kết quả phân tích mẫu nƣớc mặt  

T

T 
Chỉ tiêu 

Đơn 

vị 

Kết 

quả 

QCVN 08:2023/BTNMT 

Bảng 

1 

Bảng 2 

Mức 

A 

Mức 

B 
Mức C 

Mức 

D 

1 pH - 7,16 - 
6,5-

8,5 

6,0-

8,5 
6,0-8,5 

< 6,0 

hoặc 

> 8,5 

2 BOD5 (20°C) 
 
 mg/L 7 - 4 6 10 > 10 

3 COD mg/L 18 - 10 15 20 > 20 

4 TSS  mg/L 35 - 25 100 
> 100 và không có rác 

nổi 

> 100 

và có 

rác 

nổi 

5 N – NO2
-
 mg/L < 0,017 0,05 - - - - 

6 N – NH4
+ 

 mg/L 0,21 0,3 - - - - 

7 Tổng Nitơ mg/L 1,3 - 0,6 1,5 2,0 > 2,0 

8 
Tổng 

Photpho 
mg/L 0,24 - 0,1 0,3 0,5 > 0,5 

9 Fe mg/L 0,201 0,5 - - - - 
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T

T 
Chỉ tiêu 

Đơn 

vị 

Kết 

quả 

QCVN 08:2023/BTNMT 

Bảng 

1 

Bảng 2 

Mức 

A 

Mức 

B 
Mức C 

Mức 

D 

10 
Tổng 

Coliforms 
MPN/ 

100mL 3,6 x 10
3
 - 1000 5000 7500 

> 

7500 

Nhận xét: Kết quả phân tích môi trường nước mặt tại khu vực dự án khi so 

sánh với QCVN 08-MT:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng môi trường nước mặt ở Mức C - Chất lượng nước xấu: Nước không gây mùi 

khó chịu, có thể được sử dụng cho các mục đích sản xuất công nghiệp sau khi áp 

dụng các biện pháp xử lý phù hợp. Các thông số pH,TSS, Nitơ, Photpho, Coliforms 

đáp ứng được chất lượng ở Mức B - Chất lượng nước trung bình. Hệ sinh thái 

trong nước tiêu thụ nhiều oxy hòa tan do một lượng lớn chất ô nhiễm. Nước có thể 

sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp, nông nghiệp sau khi áp dụng các biện 

pháp xử lý phù hợp.  

b. Nƣớc thải 

Bảng 5.2. Kết quả phân tích mẫu nƣớc thải 
 

STT Chỉ tiêu phân tích Đơn vị Kết quả 

QCVN 

40:2011/BTNMT, 

Cột B 

Phƣơng pháp 

phân tích 

01 pH  - 7,12 5,5 – 9 TCVN 6492:2011 

02 BOD5 (20
o
C)

 
 mg/L 24 50 

SMEWW 

5210B:2023 

03 COD  mg/L 65 150 
SMEWW 

5220C:2023 

04 TSS  mg/L 41 100 TCVN 6625:2000 

05 N – NH4
+
 mg/L 2,83 10 TCVN 5988:1995 

06 
Tổng Photpho 

(tính theo P) 
mg/L 1,1 6 

SMEWW 

4500-P.B&E:2023 

07 Clorua mg/L 76,4 1000 
SMEWW 

4500-Cl
-
.B:2023 

08 Fe mg/L 
KPH 

(LOD=0,04) 
5 TCVN 6177:1996 

09 Tổng Coliform  
MPN/100m

L 
2,8 x 10

3 
5000 

SMEWW 

9221B:2023 

* Nhận xét: Kết quả phân tích cho thấy tất cả các chỉ tiêu quan trắc nước 

thải đầu ra của hệ thống xử lý nước thải đều nằm trong mức cho phép của QCVN 

40:2011/BTNMT (cột B) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. 
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Chƣơng VI 

CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRÁC MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN 

 

Dự án thuộc trường hợp đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, nên nội dung vận hành thử 

nghiệm và chương trình quan trắc môi trường như sau: 

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự 

án: 

Dự án có công trình xử lý nước thải phát sinh từ quá trình rửa lọc với thể 

tích chứa nước xử lý là 30 m
3
 với 2 ngăn (mỗi ngăn 5m x 3m x 1m ). Bể lắng có 

kết cấu là nền đất lót bạt, được chia thành 2 ngăn, mỗi ngăn 15 m
3
. 

6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: 

- Thời gian bắt đầu vận hành thử nghiệm: sau khi được cấp giấy phép 

- Thời gian kết thúc vận hành thử nghiệm: 2 tháng kể ngày bắt đầu vận hành 

thử nghiệm 

+ Thời gian bắt đầu vận hành: tháng 08/2024 

+ Thời gian kết thúc vận hành: tháng 09/2024. 

- Công suất dự kiến đạt được: 90% 

6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các 

công trình, thiết bị xử lý chất thải: 

Dự án không thuộc đối tượng quy định tại cột 3 Phụ lục 2 ban hành kèm 

theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, do đó trong thời gian vận hành thử nghiệm sẽ 

thực hiện quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận 

hành ổn định. 

- Thời gian dự kiến lấy mẫu: 03 ngày liên tiếp trong thời gian vận hành ổn 

định. 

- Thông số lấy mẫu: pH, BOD5, COD, TSS, Mangan, Sắt, Amoni (tính theo 

N),  tổng Photpho (tính theo P), Clorua, Coliform. 

- Vị trí giám sát:  

+ 01 mẫu nước thải đầu vào và 01 mẫu nước thải sau khu xử lý bùn. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lượng nước thải công nghiệp (cột B; kq=0,9; kf=1,2) 
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Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến 

phối hợp để thực hiện kế hoạch:  

Phòng thí nghiệm phải được Bộ Tài nguyên & Môi trường cấp giấy chứng 

nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường thực hiện quan trắc môi trường 

theo quy định.  

6.2. Chƣơng trình quan trắc chất thải (định kỳ) theo quy định của pháp 

luật: 

6.2.1. Chƣơng trình quan trắc môi trƣờng định kỳ: 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 111, khoản 1 Điều 112, khoản 1 Điều 97 và 

khoản 1 Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ: 

Hoạt động của dự án không thuộc đối tượng quan trắc tự động, liên tục đối với 

nước thải, khí thải. Do đó, Chủ dự án không đề xuất chương trình quan trắc tự 

động, liên tục đối với nước thải, khí thải ở chương này. 

a. Quan trắc nƣớc thải sau xử lý:  

- Thông số quan trắc: pH, BOD5, COD, TSS, Mangan, Sắt, Amoni (tính 

theo N), tổng Photpho (tính theo P), Clorua, Coliforms.  

- Vị trí quan trắc: Tại hố ga thoát nước thải của Dự án, trước khi thoát vào 

kênh Số 1. Tọa độ giám sát (Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105°30 múi chiếu 

6°): X = 1040325; Y= 516406. 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần.  

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lượng nước thải công nghiệp (Cột B).  

b  Quan trắc nước dưới đất: 

- Thông số quan trắc: pH, TDS, chỉ số pecmanganat, Amoni (NH4
+
 tính 

theo N), độ cứng tổng (CaCO3), Nitrat (NO3 tính theo N), Sulphat (SO4
2-

), Sắt (Fe), 

Mangan (Mn), Asen (As), Coliforms, E.Coli.  

- Vị trí quan trắc: tại giếng khoan của Dự án. Tọa độ giếng (Hệ tọa độ VN 

2000, kinh tuyến trục 105°30′ múi chiếu 6°):  

+ X = 1040335; + Y = 516402. 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần.  

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 09:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
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gia về chất lượng nước dưới đất.  

c  Quan trắc tiếng ồn: 

- Thông số quan trắc: tiếng ồn, độ rung. 

- Vị trí quan trắc 1: tại khu vực máy bơm nước, theo hệ tọa độ VN2000, 

kinh tuyến trục 105
o
30’, múi chiếu 6

o
): X= 1040336; Y= 516411. 

- Vị trí quan trắc 2: Khu vực cụm xử lý, theo hệ tọa độ VN2000, kinh 

tuyến trục 105
o
30’, múi chiếu 6

o
): X= 1040320; Y=516403. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 26: 2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia về tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ 

rung. 

d. Giám sát mực nước và giám sát lƣu lượng  

Chế độ giám sát theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Thông tư số 17/2021/TT- 

BTNMT ngày 14/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định 

về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước:  

+ Đối với thông số lưu lượng khai thác: Thực hiện giám sát tự động, trực 

tuyến; chế độ giám sát không quá 01 giờ 01 lần.  

- Đối với mực nước trong giếng khai thác: Thực hiện giám sát định kỳ không 

quá 24 giờ 01 lần và phải cập nhật số liệu vào hệ thống giám sát trước 10 giờ sáng 

ngày hôm sau. Tọa độ giám sát (Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105°30′ múi 

chiếu 6°): + X = 1040335; + Y = 516402.  

e. Giám sát CTR thông thƣờng và CTNH 

- Nội dung thực hiện: Theo dõi, thống kê số lượng chất thải sinh hoạt, chất 

thải nguy hại phát sinh tại dự án. Báo cáo khối lượng phát sinh của từng loại 

CTNH tại dự án đến Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Sóc Trăng theo đúng quy 

định. 

- Vị trí giám sát: Khu vực chứa chất thải sinh hoạt, chất thải nguy hại. Tần 

suất báo cáo: 1 lần/năm. 

6.2.2. Chƣơng trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: 

Dự án không thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống, thiết bị quan trắc nước 

thải tự động, liên tục. 

6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trƣờng hằng năm: 

Dự kiến khoản 40.000.000 đồng/năm. 
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Chƣơng VII 

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA 

VỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG ĐỐI VỚI DỰ ÁN 

 

Trong hai năm gần đây, không có đợt kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi 

trường của cơ quan có thẩm quyền đối với dự án. 
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CHƢƠNG VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN 

 

8.1. Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 

môi trƣờng 

Chúng tôi cam kết về độ trung thực, chính xác, toàn vẹn của các số liệu, 

thông tin trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường. Nếu có gì sai trái chúng 

tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam. 

8.2. Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật 

về môi trƣờng và các yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng khác có liên quan 

Chủ dự án cam kết thực hiện những nội dung về công tác bảo vệ môi trường 

nhằm hạn chế tối đa những tác động xấu đến cộng đồng và môi trường, bao gồm: 

- Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. 

- Thực hiện đầy đủ các biện pháp khống chế, giảm thiểu ô nhiễm do bụi, khí 

thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án đối với môi trường không khí 

trong và xung quanh. 

- Chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại phát 

sinh được phân loại, thu gom, lưu chứa đúng quy định. Hợp đồng với đơn vị có 

chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. 

- Chủ dự án cam kết đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

+ Thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung đã đăng ký trong giấy phép môi 

trường được phê duyệt.  Sử dụng máy móc, thiết bị, công nghệ tiên tiến, hiện đại, 

phù hợp theo quy định. 

+ Thực hiện các biện pháp phân loại, thu gom, lưu trữ, hợp đồng vận chuyển 

và xử lý chất thải theo quy định của pháp luật. 

+ Đáp ứng các yêu cầu về cảnh quan, mỹ quan môi trường, bảo vệ sức khỏe 

cộng đồng và người lao động. 

- Cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung quy định về phòng chống 

cháy nổ theo quy định hiện hành. 

- Cam kết thực hiện chương trình giám sát môi trường được trình bày trong 
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báo cáo này để có kế hoạch xử lý kịp thời các sự cố xảy ra khi dự án hoạt động. 

- Cam kết thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường đã nêu 

trong báo cáo, đảm bảo trong quá trình hoạt động không ảnh hưởng đến bà con 

sinh sống khu vực lân cận dự án. Cam kết xử lý nước thải, chất thải, đền bù và 

khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự cố, rủi ro môi trường xảy 

ra do triển khai dự án. 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

 

- Bản sao văn bản pháp lý (giấy phép khai thác nước dưới đất,…. Và các văn bản 

có liên quan). 

- Bản sao Quyết định kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

- Bản vẽ mặt bằng tổng thể. 

- Bản vẽ thoát nước mưa, nước thải 

- Các phiếu kết quả đo đạc, phân tích mẫu môi trường. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





































































 

BẢN VẼ HOÀN CÔNG GIẾNG KHOAN KHAI THÁC GCH 
 TRẠM CẤP NƯỚC TẬP TRUNG CHÂU HƯNG 

Xã Châu Hưng, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng 
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Bệ xi măng 

   

 -   0,5m * GHI CHÚ  

 - 
1. Máy bơm điện chìm Grundfos: Công suất: 5,5Kw, 

- Q = 30m3/h, H = 50m. (Chiều sâu đặt máy bơm 50,0m ) 
 

 
2. Ống dẫn nước Φ90mm  

     3. Cụm đầu nối chữ T, van hai chiều  

 
4. Đồng hồ đo lưu lượng  

 5. Van một chiều  

 
  

 
  6. Van hai chiều  

 7. Ống đo mực nước  

 
 2   8. Ống dẫn vào khu xử lý  

 C250  
 

 
 

 
 

    

  

 

 
 CÔNG TÁC CHỐNG ỐNG 

 Chống ống như hình vẽ  

 
KẾT QUẢ BƠM  

 1. Mực nước tĩnh: Ht = 16 mét  

 
2. Mực nước hạ thấp: S = 2,54 m  

 3. Lưu lượng bơm thí nghiệm chùm (GCH): Q =600 m3/ngày 

 Trám sét   
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